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000. TIN HỌC, THÔNG TIN &  TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 

1/. TRẦN THÔNG QUẾ. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán : Phân tích và cài đặt trên 

C/C / Trần Thông Quế. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2018. - 2 tập; 24cm 

T.2. - 160tr. 

Tóm tắt: Trình bày về cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Các khái niệm cơ bản về thuật 

toán sắp xếp ngoài, phép băm và bảng băm, cây đỏ đen, cây 2-3-4 và B-cây. 

+ Môn loại: 005.1 / C125TR 

- Phòng Đọc: DL 17261 

- Phòng Mượn: MD 9064-9065 

100. TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC: 
2/. RYAN, JAMES E.. Biết hỏi, mới là giỏi : 5 câu hỏi đơn giản thay đổi cuộc đời / 

James E. Ryan; Tú Hà dịch. - H. : Công Thương, 2018. - 147tr.; 21cm. - (Tủ sách Biz) 

Tên sách tiếng Anh: Wait, what 

Tóm tắt: Sách mô tả cách đặt câu hỏi cho người khác và chính bản thân chúng ta, 

nhằm dẫn đến tư duy thấu suốt về những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Các bài 

học cung cấp sự hiểu biết sâu sắc liên quan đến mọi khía cạnh trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 153.4 / B308H 

- Phòng Đọc: DV 55330 

- Phòng Mượn: MH 9766-9767 
 

3/. BONO, EDWARD DE. Tư duy song song / Edward De Bono; Cẩm Thu dịch. - H. 

: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 387tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Parallel thingking 

Tóm tắt: Trình bày bản chất và những cách thức vận hành của một hệ thống tư duy, 

khuyến khích chúng ta nên thoát khỏi những lối tư duy lỗi thời, thay vào đó phải không 

ngừng xây dựng điều mới mẻ, sáng tạo và phù hợp với sự biến đổi của thời đại ngày nay. 

+ Môn loại: 153.4 / T550D 

- Phòng Đọc: DV 55333 

- Phòng Mượn: MH 9772-9773 

 

4/. IN SOOK NAM. 20 tuổi quyết định cuộc đời người phụ nữ / In Sook Nam; Nguyễn 

Gia Linh biên dịch. - H. : Lao động, 2018. - 152tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kinh nghiệm, phương pháp và nhận thức sớm các vấn đề 

hiện thực nhằm quyết định cuộc đời người phụ nữ ở tuổi 20 như định hướng tương lai, lựa 

chọn quyết định cuộc đời, công việc, sự nghiệp, tiền bạc... để trở thành một người phụ nữ 

tuyệt vời. 

+ Môn loại: 158 / H103M 

- Phòng Đọc: DV 55172 

- Phòng Mượn: MH 9712-9713 
 

5/. MCKEY, ZOE. Khám phá tiềm năng trong bạn tối đa hoá sự tự tin : Khám phá kĩ 

năng bẩm sinh, vững bước trên con đường của riêng bạn, sống như chính bạn mong muốn 

/ Zoe McKey; Thuý Ngân dịch. - H. : Lao động, 2018. - 149tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Find what you were born for 

Tóm tắt: Khám phá tiềm năng của bản thân để có thể đạt được vừa thành công và vừa  
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hạnh phúc, tự tin trong cuộc sống thông qua quá trình tự học hỏi: Thành công là gì?, tóm  

tắt lịch sử phát triển trí thông minh, thuyết đa thông minh, cụ thể từng loại trí thông minh, 

khám phá điểm mạnh của bạn, chọn một sở thích, những suy nghĩ kết luận. 

+ Môn loại: 158.1 / KH104PH 

- Phòng Đọc: DV 55337 

- Phòng Mượn: MH 9780-9781 
 

6/. CARNEGIE, DALE. Phát huy giá trị : Con đường nhanh nhất đi đến thành công / 

Dale Carnegie; Tâm An dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 275tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những bí quyết để có được thành công trong cuộc sống và công việc: Đối 

mặt với những thử thách, tạo dựng các mối quan hệ một cách hài hoà, tăng giá trị con 

người, tố chất lãnh đạo. 

+ Môn loại: 158.1 / PH110H 

- Phòng Đọc: DV 55331 

- Phòng Mượn: MH 9768-9769 
 

7/. Giáo trình xây dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức / Nguyễn Văn Giang, Trần Thị 

Hương, Nguyễn Thị Thu Thuỷ đồng chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 247tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản trong xây dựng Đảng về tư tưởng; nội dung, 

phương thức xây dựng Đảng về tư tưởng; xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng 

hiện nay; những vấn đề cơ bản trong xây dựng Đảng về đạo đức; giáo dục, rèn luyện đạo 

đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, 

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

+ Môn loại: 172 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DV 55347 

- Phòng Mượn: MH 9798-9799 
 

8/. HỒNG KHÁNH. 72 kế của Quỷ Cốc tiên sinh / Hồng Khánh biên soạn. - H. : Nxb. 

Hội nhà văn, 2018. - 204tr.; 24cm 

Tóm tắt: Qua những câu chuyện kể, sách luận về kế của Quỷ Cốc Tử, phân tích chi 

tiết về mưu lược và các kỹ năng kiểm soát người khác, giành chiến thắng trong rối ren. 

Tóm lại, đây là một kim chỉ nam luận về việc khôn khéo giữ mình, là bí quyết mưu cầu 

phú quý của người thành công. 

+ Môn loại: 181 / B112M 

- Phòng Đọc: DL 17288 

- Phòng Mượn: MH 9810-9811 
 

9/. NGÔ THỊ MỸ DUNG. Triết học đạo đức của Immanuel Kant và ảnh hưởng đối 

với triết học Đức thế kỷ XIX / Ngô Thị Mỹ Dung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 183tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Phân tích những nội dung cơ bản của triết học đạo đức Kant và sự ảnh hưởng 

của nó đối với triết học Đức thế kỷ XIX về vấn đề tự do, quyền và phẩm giá con người 

thông qua một số nhà triết học tiêu biểu của thời kỳ này như Johann Fichte, Georg Hegel, 

C Mác, Ăngghen và đại diện của chủ nghĩa Kant mới - Hermann Cohen. 
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+ Môn loại: 193 / TR308H 

- Phòng Đọc: DV 55343 

- Phòng Mượn: MH 9790-9791 

200. TÔN GIÁO: 

10/. Lịch sử nghệ thuật của Đạo Cơ đốc / Lệ Xuân biên dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. 

- 207tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách sử dụng hình thức hỏi đáp, lược kể các câu chuyện thường thức cơ bản 

về thần học trong "Kinh Thánh", những ảnh hưởng của các giáo phái Cơ Đốc giáo, cách 

giáo huấn, lễ nghi, phù hiệu tượng trưng ý nghĩa, cũng như nghệ thuật, thánh địa Cơ Đốc 

giáo. 

+ Môn loại: 230 / L302S 

- Phòng Đọc: DV 55335 

- Phòng Mượn: MH 9776-9777 
 

11/. 103 thánh địa của Đạo Cơ Đốc / Trần Lệ Xuân biên dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. 

- 167tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách tuy tóm tắt nhưng dễ hiểu nhờ phong cách ngôn ngữ sinh động hấp 

dẫn, có rất nhiều hình vẽ, ảnh chụp để giới thiệu toàn diện văn hoá Cơ Đốc giáo, có nét đi 

sâu nhưng cũng có nét đại thể, giúp bạn đọc có thêm hứng thú trong hám phá, dẫn dắt bạn 

đọc đến với những nhà thờ lớn đầy màu sắc văn hoá Cơ Đốc giáo. 

+ Môn loại: 230 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 55336 

- Phòng Mượn: MH 9778-9779 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 

12/. LÊ HẢI. Phương tiện truyền thông xã hội với giới trẻ Việt Nam / Lê Hải. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2018. - 239tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về các phương tiện truyền thông xã hội. 

Phân tích thực trạng tác động của các phương tiện truyền thông xã hội đối với giới trẻ Việt 

Nam, mức độ làm chủ trong ứng xử của giới trẻ và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội của giới trẻ Việt Nam. 

+ Môn loại: 302.23 / PH561T 

- Phòng Đọc: DV 55226 

- Phòng Mượn: MA 19762-19763 
 

13/. NGUYỄN VĂN THÀNH. Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm 

các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư / 

Nguyễn Văn Thành, Đỗ Quang Hưng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 163tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu mô hình thành phố thông minh ở Việt Nam như thành phố Hải 

Phòng, Cần Thơ, tỉnh Bắc Ninh... Định hướng, xác lập phương pháp tiếp cận và tiêu chuẩn 

ISO 3712X trong lộ trình đầu tư xây dựng, phát triển thành phố thông minh phục vụ cộng 

đồng. 

+ Môn loại: 303.4409597 / X126D 

- Phòng Đọc: DL 17238 

- Phòng Mượn: MA 19884 
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14/. Chuyện kể Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - 

H. : Hồng Đức, 2018. - 191tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Bao gồm những bức thư của Bác Hồ gửi cho các em thiếu niên, nhi đồng 

vào các dịp tết, lễ; những câu chuyện kể về Bác Hồ với các em thiếu niên, nhi đồng.. 

+ Môn loại: 305.2309597 / CH527K 

- Phòng Đọc: DV 55174 

- Phòng Mượn: MA 19710-19711 
 

15/. Chuyện kể Bác Hồ với học sinh / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân Trí, 

2018. - 218tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Gồm một số bài viết, bài nói, thư, điện và những câu chuyện cảm động thể 

hiện tình cảm, tình yêu thương, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ với các em học sinh. 

+ Môn loại: 305.2309597 / CH527K 

- Phòng Đọc: DV 55175 

- Phòng Mượn: MA 19712-19713 

 

16/. Học tập theo tấm gương đạo đức Bác Hồ với thiếu nhi, thanh thiếu niên qua các 

câu chuyện / Đoàn Huyền Trang sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân Trí, 2018. - 218tr.; 19cm. 

- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Gồm một số bài viết, bài nói, thư, điện và những câu chuyện cảm động thể 

hiện tình cảm, tình yêu thương, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ với các em thiếu nhi, thanh 

thiếu niên. 

+ Môn loại: 305.2309597 / H419T 

- Phòng Đọc: DV 55177 

- Phòng Mượn: MA 19716-19717 
 

17/. NGUYỄN TÙNG TÂM. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết mối quan 

hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay : 

Sách chuyên khảo / Nguyễn Tùng Tâm. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 271tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân 

tộc và vấn đề giai cấp. Quan điểm, giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc 

và vấn đề giai cấp trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh. 

+ Môn loại: 305.8009597 / V121D 

- Phòng Đọc: DV 55212 

- Phòng Mượn: MA 19732-19733 
 

18/. THOMPSON, DEREK. Hitmakers - Kẻ dẫn dắt truyền thông / Derek Thompson; 

Dương Hậu dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 443tr.; 24cm 

+ Môn loại: 306 / H314K 

- Phòng Đọc: DL 17216 

- Phòng Mượn: MA 19862-19863 
 

19/. LUẬN THUỲ DƯƠNG. Cộng đồng văn hoá - xã hội Asean: Tầm nhìn tới năm  
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2025 / Luận Thuỳ Dương. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 215tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển cộng đồng Asean, đánh giá 

những thuận lợi, khó khăn và tầm nhìn tới năm 2025. Sự tham gia vào cộng đồng và những 

khuyến nghị nhằm nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trong cộng đồng tới năm 2025. 

+ Môn loại: 306.0959 / C455Đ 

- Phòng Đọc: DV 55214 

- Phòng Mượn: MA 19736-19737 
 

20/. KHƯƠNG KIM TẠO. Phát triển văn hoá giao thông trong trường học / Khương 

Kim Tạo chủ biên, Nguyễn Thị Huyền. - H. : Lao động - Xã hội, 2016. - 79tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp một số thông tin liên quan đến lĩnh vực văn hoá giao thông 

để bạn đọc tham khảo khi triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về văn hoá giao 

thông. 

+ Môn loại: 306.4 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DL 17218 

- Phòng Mượn: MA 19864-19865 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ: 

21/. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam : Chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán 

bộ, đảng viên và nhân dân / Biên soạn: Ngô Đình Xây, Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Viết 

Thông.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 140tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành và phát triển chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Chủ 

nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử, trong giai đoạn cách mạng mới và vấn đề giáo dục 

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới. 

+ Môn loại: 320.509597 / CH500NGH 

- Phòng Đọc: DV 55204 

- Phòng Mượn: MA 19718-19719 
 

22/. NGUYỄN VIẾT THÔNG. Những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị lần 

thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII / Nguyễn Viết Thông. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2018. - 63tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày những điểm mới trong Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cải cách hành chính 

tiền lương, cải cách hành chính bảo hiểm xã hội. 

+ Môn loại: 324.2597075 / NH556Đ 

- Phòng Đọc: DV 55206 

- Phòng Mượn: MH 9740-9741 
 

23/. TÔ LÂM. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhận diện và đấu tranh với những biểu hiện 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên / Tô Lâm. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2018. - 127tr.; 18cm 

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về nhận diện và đấu tranh với những biểu  

hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay:  

Tham ô, lãng phí, bệnh quan liêu, chủ nghĩa các nhân, tham danh vọng địa vị, bệnh kiêu 

ngạo, bệnh chủ quan.... 
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+ Môn loại: 324.2597075 / T550T 

- Phòng Đọc: DN 3174 

- Phòng Mượn: MH 9738-9739 

 

24/. LÊ THỊ HẰNG NGA. Quan hệ Ấn Độ - Hoa Kỳ (1947 - 1991) / Lê Thị Hằng 

Nga. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 227tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày về quan hệ Ấn Độ - Hoa Kỳ giai đoạn 1947-1991: Những nhân 

tố tác động; quan hệ trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao - quốc phòng - kinh tế - văn hoá 

- giáo dục - khoa học kỹ thuật; một số nhận xét và gợi ý cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 327.54073 / QU105H 

- Phòng Đọc: DV 55225 

- Phòng Mượn: MA 19760-19761 
 

25/. VŨ DƯƠNG NINH. Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn 

đề : Sách tham khảo / Vũ Dương Ninh. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Chính trị Quốc gia, 

2017. - 339tr. : Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề về quan hệ đối ngoại của Việt Nam, mối liên hệ 

của Việt Nam với thế giới, giữa cách mạng Việt Nam với các lực lượng bên ngoài qua các 

giai đoạn: Kháng chiến chống thực dân Pháp, bảo vệ nền độc lập (1945-1954); kháng chiến 

chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975); xây dựng đất 

nước, bảo vệ biên giới và hội nhập quốc tế (1975 - nay). 

+ Môn loại: 327.597 / C102M 

- Phòng Mượn: MA 19888-19889 
 

26/. VŨ TRỌNG LÂM. Văn hoá đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc 

tế : Sách chuyên khảo / Vũ Trọng Lâm chủ biên; Lê Thanh Bình , Đoàn Văn Dũng, Nguyễn 

Thị Trang. - Xuất bản lần thứ 2 có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 

196tr.; 21cm 

Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về văn hoá đối ngoại. Hoạt động văn hoá đối ngoại 

của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Phương hướng và giải pháp chủ yếu phát 

triển văn hoá đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. 

+ Môn loại: 327.597 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 55215 

- Phòng Mượn: MA 19738-19739 

330. KINH TẾ: 

27/. BÙI NGUYÊN HOÀN. Giới thiệu chứng khoán phái sinh : Hợp đồng công cụ tài 

chính tương lai và hợp đồng tương lai chỉ số VN30 / Bùi Nguyên Hoàn, Bạch Nguyễn 

Tuyết Vân. - H. : Hồng Đức, 2018. - 183tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu tổng quát về Chứng khoán phái sinh, phân tích khá chi tiết 

về kỹ thuật đầu tư "hợp đồng tương lai", các vị thế đứng của người đầu tư, thu nhập và rủi 

ro trong từng trạng thái. Đồng thời, phân tích về cách thức đầu tư hợp đồng tương lai chỉ 

số VN30. 

+ Môn loại: 332.64 / GI-462TH 

- Phòng Đọc: DV 55264 

- Phòng Mượn: MA 19836-19837 
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28/. DƯƠNG VĂN ĐẢM. Môi trường quanh ta / Dương Văn Đảm. - H. : Dân trí, 

2018. - 351tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp một số kiến thức về 3 môi trường quen thuộc đó là đất, nước, 

không khí. Từ đó, giúp người đọc có thêm hiểu biết về bảo vệ môi trường, chống biến đổi 

khí hậu. 

+ Môn loại: 333.7 / M452TR 

- Phòng Đọc: DV 55233 

- Phòng Mượn: MA 19772-19773 
 

29/. Bác Hồ với gương sáng về tiết kiệm / Vũ Kỳ, Trần Viết Hoàn, Đinh Chương, ...; 

Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân Trí, 2018. - 211tr.; 19cm. - (Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Sách gồm những câu chuyện nhỏ về đức tính giản dị, tiết kiệm của Bác Hồ; 

những bài học nhẹ nhàng, giản dị mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra nhiều 

điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức của chính bản thân mình, đặc biệt 

là ở thế hệ trẻ. 

+ Môn loại: 335.4346 / B101H 

- Phòng Đọc: DV 55178 

- Phòng Mượn: MH 9714-9715 
 

30/. NGUYỄN VĂN NGUYÊN. Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và 

hạnh phúc của nhân dân trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Nguyễn 

Văn Nguyên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 230tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cơ sở hình thành và nội dung tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh về mối quan 

hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân. Giải quyết mối quan hệ 

giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân ở Việt Nam hiện nay theo tư 

tưởng chính trị Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / M452QU 

- Phòng Đọc: DV 55350 

- Phòng Mượn: MH 9804-9805 
 

31/. Những câu chuyện nhỏ bài học lớn từ Bác Hồ / Đoàn Huyền Trang sưu tầm, tuyển 

chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 227tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết, thư và các câu chuyện của Bác Hồ với mong 

muốn phổ biến rộng rãi đến bạn đọc, góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 

tư tưởng , đaoh đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / NH556C 

- Phòng Đọc: DV 55189 

- Phòng Mượn: MH 9734-9735 
 

32/. Phong cách quần chúng của Bác Hồ / Đức Vượng, Nguyễn Công Tâm, Lý Việt  

Quang... ; Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 287tr.; 19cm. - (Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết, thư và các câu chuyện thể hiện phong cách  
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quần chúng của Bác Hồ như: Tư tưởng trọng dân và gần dân, chăm lo lợi ích, đời sống cho  

nhân dân, phải tin vào dân, biết dựa vào dân... Qua đó, chúng ta thêm hiểu và học hỏi tốt 

hơn ý nghĩa trong lời dạy của Người. 

+ Môn loại: 335.4346 / PH431C 

- Phòng Đọc: DV 55181 

- Phòng Mượn: MH 9720-9721 
 

33/. Phong cách sinh hoạt của Bác Hồ / Bùi Kim Hồng, Hoàng Chí Bảo, Nguyễn văn 

Công... ; Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 250tr.; 19cm. - (Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Quyển sách thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân 

đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; mong muốn phổ biến rộng rãi đến công chúng những tấm 

gương về Bác, con người Bác, về chân dung Bác, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / PH431C 

- Phòng Đọc: DV 55180 

- Phòng Mượn: MH 9718-9719 
 

34/. Phong cách lãnh đạo của Bác Hồ / Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Thế Thắng, 

Nguyễn Mạnh Dũng,...; Sưu tầm, tuyển chọn: Phan Tuyết, Mai Quý Dân. - H. : Hồng Đức, 

2018. - 250tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Quyển sách thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân 

đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; mong muốn phổ biến rộng rãi đến công chúng những tấm 

gương về Bác, con người Bác, về chân dung Bác, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / PH431C 

- Phòng Đọc: DV 55184 

- Phòng Mượn: MH 9726-9727 
 

35/. Phong cách làm việc của Bác Hồ / Lê Văn Yên, Nguyễn Văn Công, Thái Bảo... ; 

Sưu tầm, tuyển chọn: Phan Tuyết.... - H. : Hồng Đức, 2018. - 250tr; 19cm. - (Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết, các câu chuyện thể hiện phong cách làm việc 

của Bác Hồ: Hai bàn tay, những ngày làm việc của Bác trên cương vị Chủ tịch nước tại 

Bắc Bộ Phủ, bài học dựa vào dân, Bác trân trọng nêu gương người tốt việc tốt... 

+ Môn loại: 335.4346 / PH431C 

- Phòng Đọc: DV 55183 

- Phòng Mượn: MH 9724-9725 
 

36/. Phong cách nêu gương của Bác Hồ / Hoàng Chí Bảo, Giôn Tác Man, Vũ Ngọc 

Am... ; Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 275tr.; 19cm. - (Học tập  

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết các câu chuyện sâu sắc về tấm gương đạo đức, 

phong cách học tập và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Học và làm theo Bác về 

phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm, Bác Hồ và các thiếu niên dũng sĩ... và những lời 
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Bác dạy về phong cách nêu gương người tốt việc tốt, thanh niên phải gương mẫu trong 

đoàn kết và kỷ luật... 

+ Môn loại: 335.4346 / PH431C 

- Phòng Đọc: DV 55186 

- Phòng Mượn: MH 9728-9729 
 

37/. Phong cách ứng xử của Bác Hồ / Mạch Quang Thắng, Hoàng Chí Bảo, Lường 

Thị Lan... ; Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 250tr.; 19cm. - (Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết, thư, các câu chuyện kể về phong cách ứng xử 

tài tình của Bác Hồ như: Tài ứng khẩu, tài ngoại giao của Bác với Trung Quốc và Tưởng 

Giới Thạch, Bác Hồ với cụ Huỳnh Thúc Kháng... 

+ Môn loại: 335.4346 / PH431C 

- Phòng Đọc: DV 55182 

- Phòng Mượn: MH 9722-9723 
 

38/. Phong cách tư duy của Bác Hồ / Mạch Quang Thắng, Vũ Ngọc Am, Phạm Hồng 

Chương... ; Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 250tr.; 19cm. - (Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết, thư và các câu chuyện sâu sắc thể hiện phong 

cách tư duy của Bác Hồ như: Tư duy hài hoà, uyển chuyển, có lý, có tình... giúp chúng ta 

hiểu, học hỏi và vận dụng tốt hơn những ý nghĩa trong lời dạy của Người. 

+ Môn loại: 335.4346 / PH431C 

- Phòng Đọc: DV 55185 

- Phòng Mượn: MH 9736-9737 
 

39/. Phong cách diễn đạt của Bác Hồ / Mạch Quang Thắng, Phạm Thị Như Thuý, 

Nguyễn Thế Kỷ,..; Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 263tr.; 19cm. 

- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Nội dung bàn về phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một số bài 

viết, bài nói, thư của Bác Hồ thể hiện phong cách diễn đạt của Người. Cùng với đó là những 

mẫu chuyện kể về phong cách diễn đạt của Bác. 

+ Môn loại: 335.4346 / PH431C 

- Phòng Đọc: DV 55179 

- Phòng Mượn: MH 9716-9717 

 

40/. Thanh niên phải gương mẫu trong đoàn kết và kỷ luật / Nông Quốc Chấn, Vũ Kỳ, 

Nguyễn Văn Khoan,...Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân Trí, 2018. - 219tr.; 19cm. 

- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm những câu chuyện nhỏ về tinh thần đoàn kết, đức tính kỷ 

luật, luôn cẩn thận, chu đáo cả trong ứng xử với mọi người lẫn trong công việc của Bác 

Hồ; những bài học nhẹ nhàng, giản dị mà sâu sắc của Bác mà mỗi chúng ta khi cảm nhận 

và thấu hiểu sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện đạo đức và nhân 

cách của bản thân mình, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

+ Môn loại: 335.4346 / TH107N 
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- Phòng Đọc: DV 55188 

- Phòng Mượn: MH 9732-9733 
 

41/. BÙI ĐÌNH PHONG. Triết lý Hồ Chí Minh về phát triển Việt Nam / Bùi Đình 

Phong. - H. : Thanh niên, 2017. - 238tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về di chúc, văn hoá, đạo đức cách mạng, về Đảng 

Cộng sản, về nhân dân... nhằm khẳng định triết lý Hồ Chí Minh về phát triển xã hội Việt 

Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. 

+ Môn loại: 335.4346 / TR308L 

- Phòng Đọc: DV 55349 

- Phòng Mượn: MH 9802-9803 
 

42/. Trường học của Bác / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân Trí, 2018. - 

215tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm những mẫu chuyện về đức tính ham học, kiên trì vượt khó, 

luôn làm chủ, lạc quan trong mọi hoàn cảnh của Bác Hồ; những bài học nhẹ nhàng, giản dị 

nhưng sâu sắc của Bác mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra được nhiều điều 

bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức của bản thân, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

+ Môn loại: 335.4346 / TR561H 

- Phòng Đọc: DV 55187 

- Phòng Mượn: MH 9730-9731 
 

43/. Điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với các nước GMS là thành 

viên của ASEAN trong bối cảnh mới / Nguyễn Duy Dũng chủ biên, Lê Hoàng Anh, Phan 

Cao Nhật Anh.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 205tr. : Bảng; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội VN. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh quốc tế mới tác động đến điều chỉnh quan hệ hợp tác 

kinh tế của Việt Nam với các nước GMS; điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam với 

các nước Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và định hướng, giải pháp điều chỉnh quan 

hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với các nước GMS trong giai đoạn 2015 - 2025. 

+ Môn loại: 337.597059 / Đ309CH 

- Phòng Đọc: DV 55232 

- Phòng Mượn: MA 19770-19771 
 

44/. ROCKSTROM, JOHAN. Thế giới lớn, hành tinh nhỏ : Sự phong phú trong ranh 

giới hành tinh / Johan Rockstrom, Mattias Klum ; Đoàn Huy Hiên dịch ; Nguyễn Chu Hồi 

hiệu đính. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 239tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trên cơ sở tóm tắt hiện trạng trái đất đang đối mặt với tác động của con 

người, các tác giả trình bày một cách tư duy mới về sự thịnh vượng, công lý và hạnh phúc 

trên một hành tinh bền vững, đồng thời đưa ra các giải pháp thực tiễn đối với các thách 

thức toàn cầu về thay đổi khí hậu... nhằm nuôi sống chín tỷ người cũng như tạo sức mạng  

cho nền kinh tế mai sau. 

+ Môn loại: 338.9 / TH250GI 

- Phòng Đọc: DV 55277 

- Phòng Mượn: MA 19857-19858 
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340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

45/. LÊ PHƯƠNG NGA. Giáo dục pháp luật cho trẻ em ở Việt Nam hiện nay / Lê 

Phương Nga. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 243tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận của giáo dục pháp luật cho trẻ em. Thực 

trạng hoạt động, quan điểm, giải pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả giáo dục pháp luật cho 

trẻ em ở Việt Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 340.0710597 / GI-108D 

- Phòng Đọc: DV 55216 

- Phòng Mượn: MA 19740-19741 

 

46/. VŨ THỊ PHƯƠNG LAN. Hướng dẫn học tư pháp quốc tế / Vũ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Thái Mai đồng chủ biên, Trần Minh Ngọc.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 

283tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường đại học Luật Hà Nội. Bộ môn Tư pháp Quốc tế 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về tư pháp quốc tế liên quan đến tố tụng dân sự, 

quyền sở hữu tài sản, quyền thừa kế, quyền tác giả, hợp đồng, bồi thường thiệt hại, hôn 

nhân - gia đình, lao động.... 

+ Môn loại: 340.9 / H561D 

- Phòng Đọc: DV 55224 

- Phòng Mượn: MA 19758-19759 
 

47/. Luật điều ước quốc tế = Law on treaties : Vietnamese - English : Song ngữ Việt 

- Anh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 157tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về luật điều ước quốc tế với những quy định chung và quy định 

cụ thể về ký kết, bảo lưu, hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, 

đăng tải, thủ tục đối ngoại, trình tự, thủ tục rút gọn, tổ chức thực hiện, quản lý nhà nước về 

điều ước quốc tế và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 341.3 / L504Đ 

- Phòng Đọc: DV 55205 

- Phòng Mượn: MA 19720-19721 
 

48/. Luật biển Việt Nam và công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. - H. 

: Hồng Đức, 2017. - 335tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật biển Việt Nam, công ước của Liên hợp quốc về 

Luật biển và nghị quyết quốc hội về việc phê chuẩn công ước của Liên hợp quốc về luật 

biển năm 1982. 

+ Môn loại: 341.4 / L504B 

- Phòng Đọc: DV 55164 

- Phòng Mượn: MA 19704-19705 
 

49/. Luật tổ chức Quốc hội / Nguyễn Thị Phương Mai biên tập. - H. : Hồng Đức, 2017. 

- 90tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Tổ chức Quốc hội gồm các quy định về vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; đại biểu Quốc hội; uỷ ban thường vụ và Chủ tịch 

Quốc hội; hội đồng dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội; kỳ họp Quốc hội; Tổng Thư ký 
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Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội và kinh phí 

hoạt động của Quốc hội. 

+ Môn loại: 342.59705 / L504T 

- Phòng Đọc: DV 55161 

- Phòng Mượn: MA 19698-19699 
 

50/. Luật Tố tụng hành chính (hiện hành) và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2018. - 375tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Tố tụng hành chính năm 2015 với những quy định 

chung; các quy định về thẩm quyền của toà án, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, quyền và nghĩa 

vụ của người tham gia tố tụng... và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tố tụng hành 

chính. 

+ Môn loại: 342.597 / L504T 

- Phòng Đọc: DV 55234 

- Phòng Mượn: MA 19774-19775 

 

51/. Cẩm nang pháp luật dành cho phụ nữ / Vũ Thị Tươi tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 

2018. - 386tr.; 28cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống 

lại phụ nữ - Luật Bình đẳng giới và văn bản hướng dẫn thi hành; Luật phòng, chống bạo 

lực gia đình và văn bản hướng dẫn thi hành; Luật hôn nhân gia đình và văn bản hướng dẫn 

thi hành; Luật Trẻ em và văn bản hướng dẫn thi hành. 

+ Môn loại: 342.59708 / C120N 

- Phòng Mượn: MA 19911 
 

52/. CAO VŨ MINH. Hình thức xử phạt trục xuất trong pháp luật Việt Nam : Sách 

chuyên khảo / Cao Vũ Minh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 235tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp lý về hình thức xử phạt trục xuất. 

Thực trạng pháp luật và sự áp dụng hình thức xử phạt trục xuất của Việt Nam. Kiến nghị 

hoàn thiện pháp luật về hình thức xử phạt trục xuất. 

+ Môn loại: 342.59708 / H312TH 

- Phòng Đọc: DV 55221 

- Phòng Mượn: MA 19750-19751 
 

53/. TRƯƠNG HỒNG QUANG. Điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ 

luật dân sự (hiện hành) (Năm 2015) và những tình huống thực tế / Trương Hồng Quang. - 

H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 198tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý 

Tóm tắt: Giới thiệu một số điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật 

dân sự năm 2015 và một số tình huống thực tế về quyền nhân thân của cá nhân. 

+ Môn loại: 342.59708 / Đ304M 

- Phòng Đọc: DV 55223 

- Phòng Mượn: MA 19756-19757 
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54/. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh. - H. : Hồng Đức, 2017. - 30tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật giáo dục quốc phòng và an ninh với những qui 

định chung và qui định cụ thể về giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường; bồi 

dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân; tuyên truyền kinh phí giáo 

dục và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về giáo dục quốc phòng và an ninh, cùng 

các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.597 / L504GI 

- Phòng Đọc: DV 55160 

- Phòng Mượn: MA 19696-19697 

 

55/. Những điều cần biết về công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới / Quý 

Lâm tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 399tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật quốc phòng với những quy định chung và quy định 

của lực lượng vũ trang nhân dân; giáo dục quốc phòng; công nghiệp quốc phòng; phòng 

thủ dân sự; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; bảo đảm quốc phòng; 

nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức về quốc phòng. Luật về an ninh quốc gia; bảo vệ 

an ninh quốc gia; quản lý nhà nước và điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.597 / NH556Đ 

- Phòng Mượn: MA 19906 
 

56/. Luật quốc phòng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 52tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật quốc phòng bao gồm những quy định chung và các 

quy định cụ thể về hoạt động cơ bản về quốc phòng, lực lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm 

quốc phòng; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về quốc phòng.... 

+ Môn loại: 343.597 / L504QU 

- Phòng Đọc: DV 55210 

- Phòng Mượn: MA 19728-19729 
 

57/. Luật về các lực lượng vũ trang : Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Sĩ quan QĐND, 

Luật Công an ND, Luật Dân quân tự vệ / Mai Vân tuyển chọn.- H.: Dân trí, 2018.-135tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Sĩ quan quân đội nhân dân 

Việt Nam, Luật Công an nhân dân và Luật Dân quân tự vệ. 

+ Môn loại: 343.597 / L504V 

- Phòng Đọc: DV 55163 

- Phòng Mượn: MA 19702-19703 
 

58/. Hệ thống văn bản hướng dẫn chính sách thuế và nghiệp vụ về thuế / Vũ Hoàng 

Uyên hệ thống. - H. : Lao động, 2018. - 382tr. : Bảng; 28cm 

Tóm tắt: Tập hợp các văn bản hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế, luật thuế thu 

nhập doanh nghiệp, luật thuế giá trị gia tăng và luật thuế thu nhập cá nhân. 

+ Môn loại: 343.59704 / H250TH 

- Phòng Mượn: MA 19916 
 

59/. Cẩm nang pháp luật về biển, đảo : 100 câu hỏi - đáp về biển, đảo / Nguyễn Phương  
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hệ thống. - H. : Thế giới, 2018. - 367tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Luật biển Việt Nam và Công ước của Liên hợp quốc về Luật 

biển. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Luật biên giới quốc gia - Luật an ninh 

quốc gia và công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Pháp lệnh Cảnh 

sát biển Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành. Hành vi vi phạm và xử phạt vi phạm 

hành chính trên các vùng biển, đảo của Việt Nam và 100 câu hỏi đáp về biển, đảo. 

+ Môn loại: 343.59709 / C120N 

- Phòng Mượn: MA 19910 
 

60/. NGUYỄN THỊ THU VÂN. 50 câu hỏi đáp về thi đua, khen thưởng trong cơ quan, 

tổ chức / Nguyễn Thị Thu Vân, Phạm Thị Hồng Thắm chủ biên, Nguyễn Thị La.... - H. : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 175tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về thi đua, khen thưởng cùng 50 câu hỏi đáp 

về nguyên tắc, hình thức tổ chức, quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể cũng như các căn 

cứ, tiêu chuẩn và tiến trình... trong công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, tổ 

chức. 

+ Môn loại: 344.597 / N114M 

- Phòng Đọc: DV 55237 

- Phòng Mượn: MA 19780-19781 
 

61/. Bộ luật lao động. - H. : Hồng Đức, 2018. - 185tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp toàn văn Bộ luật lao động gồm các qui định chung và qui định cụ 

thể về việc làm; hợp đồng lao động; học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ 

năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể; tiền 

lương; thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; an toàn và vệ 

sinh lao động; những quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên và một 

số loại lao động khác; bảo hiểm xã hội; công đoàn... 

+ Môn loại: 344.59701 / B450L 

- Phòng Đọc: DV 55158 

- Phòng Mượn: MA 19692-19693 
 

62/. Luật việc làm. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 36tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung luật việc làm với những quy định chung và các quy định 

về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, ưu đãi tạo việc làm, hỗ trợ chuyển dịch việc làm, chính 

sách việc làm công, thông tin thị trường lao động, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề 

quốc gia, tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp... cùng những điều 

khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.59701 / L504V 

- Phòng Đọc: DV 55207 

- Phòng Mượn: MA 19722-19723 
 

63/. Hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

/ Vũ Thị Tươi hệ thống. - H. : Lao động, 2018. - 382tr. : Bảng; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; văn bản quy định về bảo hiểm thất nghiệp; thủ tục hành chính, quy 
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trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cải cách chính sách 

bảo hiểm xã hội, mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, 

thanh toán chi phí khám chữa bệnh.... 

+ Môn loại: 344.59702 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 19917 
 

64/. Hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý 

một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở / Quý Lâm hệ thống. - H. : 

Hồng Đức, 2018. - 399tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số quy định chung về quyền và nghĩa vụ của người bệnh; 

người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các quy định về 

chuyên môn kỹ thuật cũng như việc áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, 

chữa bệnh.... 

+ Môn loại: 344.59704 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 19909 
 

65/. VŨ THỊ DUYÊN THUỶ. Tìm hiểu môn học luật môi trường (Dưới dạng hỏi - 

đáp) : Dùng cho hệ đào tạo cử nhân và cao học ngành luật môi trường / Vũ Thị Duyên 

Thuỷ, Nguyễn Văn Phương chủ biên, Đặng Hoàng Sơn.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2017. - 262tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 140 câu hỏi - đáp về phần lý thuyết cùng bài tập tình huống về luật 

môi trường. 

+ Môn loại: 344.59704 / T310H 

- Phòng Đọc: DV 55229 

- Phòng Mượn: MA 19764-19765 
 

66/. Cẩm nang pháp luật dành cho hiệu trưởng trường học - Chế độ, chính sách dành 

cho giáo viên, sinh viên, học sinh / Hữu Đại, Vũ Tươi hệ thống. - H. : Lao động, 2018. - 

391tr. : Bảng; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Luật giáo dục, Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật giáo dục đại học; 

quản lý chung của nhà nước về giáo dục đào tạo; quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo 

dục phổ thông; quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; quy chế tuyển 

sinh đại học, cao đẳng và trung cấp; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, viên 

chức ngành giáo dục; chế độ chính sách dành cho giáo viên, sinh viên, học sinh. 

+ Môn loại: 344.597 / C120N 

- Phòng Mượn: MA 19915 
 

67/. Luật tín ngưỡng, tôn giáo (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 72tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật tín ngưỡng, tôn giáo với những quy định chung và 

quy định cụ thể về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng; đăng ký sinh 

hoạt tôn giáo tập trung và hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; hoạt động tôn giáo; hoạt 

động xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo của tổ chức tôn giáo...và 

các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.59709 / L504T 
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- Phòng Đọc: DV 55211 

- Phòng Mượn: MA 19730-19731 
 

68/. Bình luận những điểm mới của bộ luật hình sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) / Nguyễn Văn Thuyết chủ biên, Phạm Thị Lan Anh, Đào Phương Thanh, Đinh Thế 

Hưng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 599tr. : Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Đánh giá những nội dung chính của từng khoản, từng điều, từng chương 

trong Bộ luật Hình sự năm 2015; đồng thời bình luận các nội dung mới của điều luật trong 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 so với Bộ luật Hình sự năm 1999, 

sửa đổi, bổ sung năm 2009. 

+ Môn loại: 345.597 / B312L 

- Phòng Đọc: DL 17241 

- Phòng Mượn: MA 19890 
 

69/. NGUYỄN NGỌC ANH. Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 / 

Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Trung Hoài. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 979tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 với những qui định chung và 

qui định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản, người tham gia tố 

tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, chứng minh và 

chứng cứ, khởi tố, điều tra vụ án hình sự, truy tố, xét xử vụ án hình sự cùng một số quy 

định về thi hành bản án... và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 345.597 / B312L 

- Phòng Đọc: DL 17239 
 

70/. TRỊNH TIẾN VIỆT. Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi 

truyền thống : Sách chuyên khảo / Trịnh Tiến Việt chủ biên, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn 

Khắc Hải.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 390tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày quá trình nhận thức và tiếp cận khoa học về vấn đề an ninh phi 

truyền thống. Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam ứng phó trước thách thức an ninh 

phi truyền thống. Những điểm mới và một số vấn đề đặt ra khi thi hành quy định của Bộ 

Luật hình sự Việt Nam năm 2015 nhằm ứng phó hiệu quả trước thách thức an ninh phi 

truyền thống... 

+ Môn loại: 345.597 / PH109L 

- Phòng Đọc: DV 55218 

- Phòng Mượn: MA 19744-19745 

 

71/. Bộ luật tố tụng hình sự (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 463tr.; 21cm 

Tóm tắt: Toàn văn Bộ luật tố tụng hình sự quy định về: khởi tố, điều tra, truy tố, xét 

xử hình sự, thi hành bản án, quyết định của toà án, xét lại bản án và quyết định đã có hiêu  

lực pháp luật, hợp tác quốc tế... 

+ Môn loại: 345.597 / B450L 

- Phòng Đọc: DV 55222 

- Phòng Mượn: MA 19752-19753 
 

72/. TRẦN VĂN BIÊN. Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015 : Sửa đổi, bổ sung  
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năm 2017 / Trần Văn Biên, Lê Quang Thành đồng chủ biên. - H. : Thế giới, 2018. - 462tr.  

: Bảng; 27cm 

Tóm tắt: Chỉ dẫn chi tiết từng điều luật trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017) cụ thể về những quy định chung, về phần các tội phạm và điều khoản thi 

hành. 

+ Môn loại: 345.597 / CH300D 

- Phòng Mượn: MA 19913 
 

73/. Tìm hiểu biện pháp ngăn chặn và biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự / 

Hoàng Văn Hiệu chủ biên, Hoàng Ngọc Chiến, Bùi Văn Duy, Nguyễn Việt Hà. - H. : Hồng 

Đức, 2017. - 131tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách được viết dưới dạng hỏi đáp, phân tích và trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, 

khoa học theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành. 

+ Môn loại: 345.597 / T310H 

- Phòng Đọc: DV 55231 

- Phòng Mượn: MA 19768-19769 
 

74/. Luật hôn nhân và gia đình (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 100tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung và quy định cụ thể về kết hôn, quan hệ 

giữa vợ và chồng, chấm dứt hôn nhân, quan hệ giữa cha mẹ và con, quan hệ giữa các thành 

viên khác của gia đình, cấp dưỡng, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 

cùng các điều khoản thi hành trong Luật hôn nhân và gia đình của Việt Nam. 

+ Môn loại: 346.59701 / L504H 

- Phòng Đọc: DV 55209 

- Phòng Mượn: MA 19726-19727 
 

75/. ĐỨC TÍN. Hướng dẫn biên soạn và dịch thuật 100 mẫu hợp đồng kinh tế Việt -

Anh / Đức Tín. - H. : Dân trí, 2018. - 401tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nội dung sách gồm nhiều mẫu hợp đồng được trình bày theo hình thức song 

ngữ Việt - Anh. Đó là các mẫu hợp đồng thông dụng như cho thuê nhà, hợp đồng giao dịch 

đất đai, kinh doanh thương mại quốc tế... 

+ Môn loại: 346.59702 / H561D 

- Phòng Đọc: DL 17296 

- Phòng Mượn: MA 19905 
 

76/. DOÃN HỒNG NHUNG. Pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu 

trong mua bán căn hộ chung cư tại Việt Nam : Sách chuyên khảo / Doãn Hồng Nhung chủ  

biên, Hoàng Anh Dũng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 187tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày vấn đề lý luận chung về giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu 

trong mua bán căn hộ chung cư; phân tích thực trạng và hoàn thiện pháp luật về giao kết 

và thực hiện hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư và nâng cao hiệu quả thực 

thi pháp luật tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 346.59704 / PH109L 
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- Phòng Đọc: DV 55217 

- Phòng Mượn: MA 19742-19743 
 

77/. Luật đất đai (hiện hành) (năm 2013) và các văn bản hướng dẫn thi hành. - Tái bản 

có bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 639tr. : Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật đất đai bao gồm: Những quy định chung; các quy 

định cụ thể về quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; quy định về địa giới 

hành chính và điều tra cơ bản về đất đai; về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đăng ký đất 

đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất... Đồng thời, cung cấp các văn bản hướng dẫn thi hành. 

+ Môn loại: 346.59704 / L504Đ 

- Phòng Đọc: DL 17242 

- Phòng Mượn: MA 19891-19892 
 

78/. PHAN TRUNG HIỀN. Giáo trình pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng 

/ Phan Trung Hiền chủ biên, Châu Hoàng Thân, Trần Vang Phủ. - H. : Chính trị Quốc gia, 

2017. - 378tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Cần Thơ. Khoa Luật 

Tóm tắt: Trình bày cơ bản pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch 

xây dựng và quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, phát triển nông thôn. Tổng quan 

về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư; khiếu nại, khiếu kiện và xử lý vi phạm trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư. 

+ Môn loại: 346.59704 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 17240 
 

79/. Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và nghị định hướng 

dẫn về quyền tác giả, quyền liên quan. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được Quốc hội sửa đổi, 

bổ sung năm 2009 với những qui định chung và qui định cụ thể về quyền tác giả và quyền 

liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, bảo vệ quyền sở hữu 

trí tuệ, xử lí vi phạm, các điều khoản thi hành và nghị định hướng dẫn thực thi quyền tác 

giả, các quyền liên quan. 

+ Môn loại: 346.59704 / L504S 

- Phòng Đọc: DV 55219 

- Phòng Mượn: MA 19746-19747 
 

80/. Hệ thống văn bản mới quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ và phát triển doanh 

nghiệp dành cho giám đốc/ Vũ Hoàng Uyên hệ thống. - H. : Lao động, 2018. - 383tr.; 28cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu về Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa và hướng dẫn thi hành, Chính sách hỗ trợ, phát triển đối với doanh nghiệp, những quy 

định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh 

nghiệp, quy định về đăng kí doanh nghiệp, quy định kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu 

nại về thuế, hải quan. 

+ Môn loại: 346.59707 / H250TH 
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- Phòng Mượn: MA 19918 
 

81/. Các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi 

hành Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành (năm 2015). - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 310tr.; 

27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân 

dân tối cao, hướng dẫn thi hành và giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thi hành 

những quy định mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, có kèm phụ lục. 

+ Môn loại: 347.597 / C101NGH 

- Phòng Đọc: DL 17297 

- Phòng Mượn: MA 19907 
 

82/. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. - H. : Hồng Đức, 2017. - 110tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân gồm những quy 

định chung và quy định cụ thể về các công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của viện 

kiểm sát nhân dân; tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác của viện 

kiểm sát nhân dân; đảm bảo hoạt động của viện kiểm sát nhân dân và điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 347.597 / L504T 

- Phòng Đọc: DV 55159 

- Phòng Mượn: MA 19694-19695 
 

83/. Luật tổ chức toà án nhân dân : Nguyễn Thị Phương Mai biên tập. - H. : Hồng 

Đức, 2017. - 95tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Luật tổ chức toà án nhân dân năm 2014 bao gồm: những quy định 

chung, toà án nhân dân tối cao và địa phương, toà án quân sự, thẩm phán và hội thẩm, bảo 

đảm hoạt động của toà án. 

+ Môn loại: 347.597 / L504T 

- Phòng Đọc: DV 55162 

- Phòng Mượn: MA 19700-19701 

 

84/. Luật tố cáo. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 76tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật tố cáo với những qui định chung và qui định cụ thể 

về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo; giải quyết 

tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; giải quyết 

tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; trách 

nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo; bảo vệ người tố cáo... Khen thưởng và 

xử lí vi phạm. 

+ Môn loại: 347.597 / L504T 

- Phòng Đọc: DV 55208 

- Phòng Mượn: MA 19724-19725 
 

85/. Luật thi hành án dân sự hiện hành ( Luật năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014) 

và các quy định hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 319tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 

2014 gồm: Những quy định chung và quy định cụ thể về hệ thống tổ chức thi hành án dân 
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sự và chấp hành viên; thủ tục thi hành án dân sự; biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành 

án; thi hành án trong một số trường hợp cụ thể; khiếu nại, tố cáo và kháng nghị về thi hành 

án dân sự... và các Nghị quyết, nghị định, thông tư về việc thi hành luật thi hành án dân sự. 

+ Môn loại: 347.597 / L504TH 

- Phòng Đọc: DV 55220 

- Phòng Mượn: MA 19748-19749 
 

86/. NGUYỄN THỊ QUẾ ANH. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề 

đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Quế Anh, Ngô 

Huy Cương đồng chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 488tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư từ góc độ 

pháp lý và những ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đến đời sống chính trị, pháp 

lý Việt Nam. Qua đó đặt ra những vấn đề cần giải quyết và đề xuất một số giải pháp cải 

cách hệ thống pháp luật nói chung, các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành nói riêng với mục 

đích tạo ra nền tảng pháp lý thích nghi và phát triển cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư. 

+ Môn loại: 349.597 / C102M 

- Phòng Mượn: MA 19886-19887 
 

87/. NGUYỄN THỊ LY. Cẩm nang pháp luật dành cho cán bộ ở cơ sở / Nguyễn Thị 

Ly chủ biên, Nguyễn Thị Tố Quyên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 175tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức pháp luật liên quan đến cơ cấu, tổ chức, quyền 

hạn, trách nhiệm của chính quyền và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn cùng những 

qui định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoà giải ở cơ sở, tiếp công dân, khiếu nại, 

tố cáo, hộ tịch, hộ khẩu, đăng kí kết hôn. 

+ Môn loại: 349.597 / C120N 

- Phòng Mượn: MA 19754-19755 
 

88/. TRẦN VĂN BIÊN. Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật dân sự năm 2015 / Trần Văn Biên 

chủ biên. - H. : Thế giới, 2018. - 590tr.; 28cm 

Tóm tắt: Chỉ dẫn chi tiết từng điều luật trong bộ luật dân sự năm 2015 giúp bạn đọc 

nắm vững và áp dụng bộ luật này một cách dễ dàng và hiệu quả. 

+ Môn loại: 349.597 / CH300D 

- Phòng Mượn: MA 19912 
 

89/. Hệ thống toàn văn 7 luật và các nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV ) / Hữu Đại, Vũ Tươi hệ thống. - 

H. : Lao động, 2018. - 382tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật cạnh tranh; Luật quốc phòng; Luật tố cáo, Luật an 

ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao; Luật đo đạc và 

bản đồ số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch và các 

nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 5 Quốc 

hội khoá XIV. 

+ Môn loại: 349.597 / H250TH 

- Phòng Mượn: MA 19914 
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350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ: 
90/. Hồ Chí Minh về công tác cán bộ / Nguyễn Vũ, Nguyễn Thái Anh tuyển chọn và 

giới thiệu. - H. : Thanh niên, 2017. - 498tr.; 21cm 

Tóm tắt: Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kì đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

+ Môn loại: 352.6 / H450CH 

- Phòng Đọc: DV 55239 

- Phòng Mượn: MA 19784-19785 

 

91/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. - H. : Chính trị Quốc gia, 

2018. - 511tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh 

tụ của Đảng 

Tóm tắt: Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kì đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

+ Môn loại: 352.6 / T550T 

- Phòng Mượn: MA 19885 
 

92/. NGUYỄN VĂN THUỶ. Bồi dưỡng phát triển ý thức thẩm mỹ của học viên đào 

tạo sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Thuỷ. - H. : 

Dân trí, 2018. - 194tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu thực chất và những vấn đề có tính quy luật phát triển ý thức 

thẩm mỹ của học viên đào tạo sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời phân tích, 

đánh giá thực trạng, dự báo xu hướng, xác định yêu cầu, đề xuất giải pháp cơ bản phát triển 

ý thức thẩm mỹ của học viên. 

+ Môn loại: 355.0071 / B452D 

- Phòng Đọc: DV 55243 

- Phòng Mượn: MA 19792-19793 
 

93/. PHẠM VĂN XÂY. Văn hoá thẩm mỹ trong nhà trường quân đội hiện nay : Sách 

chuyên khảo / Phạm Văn Xây. - H. : Dân trí, 2018. - 243tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về văn hoá thẩm mỹ trong nhà trường quân 

đội ở Việt Nam. Thực trạng văn hoá thẩm mỹ và những vấn đề đặt ra đối với phát triển văn 

hoá thẩm mỹ trong nhà trường quân đội ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 355.0071 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 55244 

- Phòng Mượn: MA 19794-19795 
 

94/. PHÙNG VĂN KHAI. Trung tướng Khuất Duy Tiến - Hành trình của người anh 

hùng / Phùng Văn Khai. - H. : Lao động, 2017. - 1188tr.; 20cm 

Tóm tắt: Ghi lại cuộc đời của trung tướng Khuất Duy Tiến, cả đời toàn tâm toàn ý 

cống hiến cho cách mạng, từ những ngày theo Việt Minh đánh Pháp, trở thành bộ đội, tham 

gia các chiến dịch lớn nhỏ trong kháng chiến chống Pháp và đánh đế quốc Mỹ. 
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+ Môn loại: 355.0092 / TR513T 

- Phòng Đọc: DV 55252 

- Phòng Mượn: MA 19808-19809 

 

95/. NGUYỄN THÁI. Hồ Chí Minh với các lực lượng vũ trang / Nguyễn Thái tuyển 

chọn. - H. : Thanh niên, 2017. - 383tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh toàn dân, 

toàn diện, sử dụng kết hợp các tinh hoa nghệ thuật quân sự truyền thống dân tộc Á - Âu, 

xây dựng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh người chiến sĩ Cách mạng. Những sự 

kiện và kỷ niệm của Bác và các lực lượng vũ trang nhân dân. 

+ Môn loại: 355.009597 / H450CH 

- Phòng Đọc: DV 55241 

- Phòng Mượn: MA 19788-19789 
 

96/. NGUYỄN VĂN HỮU. Tìm hiểu văn hoá quân sự Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn 

Hữu chủ biên; Lê Huy Bình. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 175tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu văn hoá quân sự và cơ sở hình thành, phát triển văn hoá quân sự 

Hồ Chí Minh. Nội dung cơ bản của văn hoá quân sự Hồ Chí Minh và định hướng giáo dục, 

nghiên cứu thực tiễn hoạt động lãnh đạo cách mạng nhất là lãnh đạo trực tiếp sự nghiệp 

xây dựng nền quân sự cách mạng Việt Nam của Người trong thời đại mới. 

+ Môn loại: 355.009597 / T310H 

- Phòng Đọc: DV 55242 

- Phòng Mượn: MA 19790-19791 
 

97/. NGUYỄN VŨ. Hồ Chí Minh về nghệ thuật quân sự / Nguyễn Vũ tuyển chọn. - 

H. : Thanh niên, 2017. - 210tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bằng lối nói, viết đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với trình độ của cán bộ, chiến 

sĩ quân đội ta lúc bấy giờ, Hồ Chí Minh đã trực tiếp truyền dạy kiến thức quân sự cho cán 

bộ chiến sĩ thông qua các buổi nói chuyện, các bài huấn thị, phát biểu... Những tri thức 

quân sự ấy đã thực sự phát huy tác dụng, trở thành tài sản quý báu trong di sản bách khoa 

thư về nghệ thuật quân sự của Việt Nam. 

+ Môn loại: 355.409597 / H450CH 

- Phòng Đọc: DV 55240 

- Phòng Mượn: MA 19786-19787 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: 

98/. PHẠM ĐI. Vấn đề xã hội - Lý thuyết và vận dụng / Phạm Đi. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2018. - 311tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày giới định, đặc trưng, các loại và một số kiến giải về vấn đề xã hội. 

Nghiên cứu khái niệm quản lý xã hội, mối quan hệ giữa vấn đề xã hội và quản lý xã hội, 

quản lý các vấn đề xã hội trong tình hình mới, một số vấn đề xã hội chủ yếu. Giới thiệu 

những bài viết của tác giả đã được công bố trên một số báo và tạp chí về các vấn đề xã hội. 

+ Môn loại: 361.1 / V121Đ 

- Phòng Đọc: DV 55213 

- Phòng Mượn: MA 19734-19735 
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99/. Hỏi - đáp các tình huống pháp luật về bảo trợ xã hội chính sách an sinh xã hội,  

chính sách người cao tuổi, người khuyết tật và đối tượng được bảo trợ xã hội / Quí Lâm, 

Kim Phượng hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2018. - 382tr.; 27cm 

Tóm tắt: Sách hỏi đáp các tình huống pháp luật về chính sách bảo trợ xã hội, chính 

sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng được bảo trợ khác, định 

mức, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội, quy định mới nhất về tổ chức 

hoạt động phát triển và quản lý cở sở bảo trợ xã hội. 

+ Môn loại: 361.9597 / H428Đ 

- Phòng Mượn: MA 19908 

 

100/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về môi trường và bảo vệ môi trường / Mạc Doãn Thanh 

tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2018. - 211tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách tập hợp các bài viết, bài nói của chủ tịch Hồ Chí Minh về môi trường 

và bảo vệ môi trường, Bác luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường vì quan niệm con 

người có mạnh khỏe thì công việc làm mới có hiệu quả, chất lượng. 

+ Môn loại: 363.72 / T550T 

- Phòng Đọc: DV 55238 

- Phòng Mượn: MA 19782-19783 

370. GIÁO DỤC HỌC: 
101/. Chuyện kể Bác Hồ với nhà giáo / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân 

Trí, 2018. - 218tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh) 

Tóm tắt: Gồm một số bài viết, bài nói, thư, điện và những câu chuyện cảm động thể 

hiện tình cảm, tình yêu thương, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ với các giáo viên. 

+ Môn loại: 371.1 / CH527K 

- Phòng Đọc: DV 55176 

- Phòng Mượn: MA 19714-19715 
 

102/. THANH HUYỀN. Hướng dẫn dạy - học đạo đức cho học sinh tiểu học / Thanh 

Huyền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 219tr.; 21cm 

Tóm tắt: Định hướng cho các em học sinh, cũng như thầy cô giáo và phụ huynh 

hướng dẫn các em học sinh tiểu học rèn luyện đạo đức từ lối sống trong gia đình, nhà trường 

và trong xã hội. 

+ Môn loại: 372.83 / H561D 

- Phòng Đọc: DV 55230 

- Phòng Mượn: MA 19766-19767 
 

380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GTVT: 

103/. BLOOMBERG, MICHAEL R.. Bloomberg tiền bạc, trí tuệ và công việc / 

Michael R. Bloomberg; Nguyễn Bình dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 379tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Bloomberg by Bloomberg 

Tóm tắt: Sách giới thiệu về nhân vật Bloomberg, người đã tạo ra đế chế truyền thông 

như hiện giờ. Đến nay Bloomberg vẫn được đánh giá là một trong những trang tin uy tín 

nhất thế giới, đặc biệt về mảng kinh doanh tài chính ngân hàng. Cuốn sách không chỉ là tự 

truyện mà còn là một cuốn sách phác hoạ lại lịch sử tài chính của Mỹ. 
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+ Môn loại: 384.092 / BL432T 

- Phòng Đọc: DL 17217 
 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 

104/. PHƯƠNG LINH. Thành ngữ Trung Việt thông dụng / Phương Linh chủ biên. - 

H. : Dân trí, 2017. - 313tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu một số thành ngữ tiếng Trung gần gũi với văn hoá Việt Nam, 

được sắp xếp theo trật tự ABC nhằm giúp người đọc tránh được những ý thô lỗ không tiện 

nói trước mặt đối tượng mà vẫn đạt tới hiệu quả ít lời nhiều ý. 

+ Môn loại: 398.90951 / TH107NG 

- Phòng Đọc: DV 55288 

- Phòng Mượn: MB 6991 

400. NGÔN NGỮ: 

105/. THIÊN PHÚC. 114 chủ đề ngữ pháp tiếng Anh thường dùng : Trình độ căn bản 

/ Thiên Phúc. - H. : Dân trí, 2018. - 282tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn ngữ pháp trình độ cơ bản dành cho các bạn đang theo đuổi 

việc học tiếng Anh. Sách đặc biệt chú trọng về cách dùng, các ví dụ và bài tập áp dụng để 

ban đọc có thể tự nắm vững kiến thức ngữ pháp như nhận biết các thì, các cấu trúc câu, cải 

thiện vốn từ vựng. 

+ Môn loại: 425 / M458TR 

- Phòng Đọc: DL 17253 

- Phòng Mượn: MB 7014-7015 

 

106/. THIÊN PHÚC. 127 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh thường dùng = Grammar in 

use advance : Trình độ nâng cao / Thiên Phúc. - H. : Dân trí, 2018. - 446tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn 127 điểm ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao dành cho các 

bạn đang theo đuổi việc học tiếng Anh. Sách đặc biệt chú trọng về cách dùng, các ví dụ và 

bài tập áp dụng để bạn đọc có thể tự nắm kiến thức ngữ pháp như nhận biết các thì, các cấu 

trúc câu, cải thiện vốn từ vựng. 

+ Môn loại: 425 / M458TR 

- Phòng Đọc: DL 17254 

- Phòng Mượn: MB 7016-7017 
 

107/. MỸ DUY. Ngữ pháp tiếng Anh căn bản : Dành cho học sinh nâng cao / Mỹ Duy. 

- H. : Dân trí, 2018. - 310tr.; 21cm 

Tóm tắt: Quyển sách này giới thiệu các điểm ngữ pháp nâng cao một cách có hệ  

thống với cách giải thích súc tích cùng với nhiều ví dụ và chú thích hữu ích. Cuối sách là 

các phụ lục nhằm giúp các em học sinh mở rộng vốn từ của mình. 

+ Môn loại: 425 / NG550PH 

- Phòng Mượn: MB 6998-6999 
 

108/. BÙI VĂN VINH. Ngữ pháp và giải thích ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng 

cao / Bùi Văn Vinh. - H. : Hồng Đức, 2018. - 27cm 

T.2. - 310tr. 

Tóm tắt: Hệ thống toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thông dụng như: Từ loại,  
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mệnh đề và cụm từ theo cấu trúc 80% cơ bản và 20% nâng cao kèm theo bài tập ôn luyện 

cuối mỗi chương. 

+ Môn loại: 425 / NG550PH 

- Phòng Đọc: DL 17300 

- Phòng Mượn: MB 7036-7037 
 

109/. Nói tiếng Anh với 24 chủ đề cần thiết / MIS editorial team; Nguyễn Thành Yến 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 207tr. : Hình vẽ; 21cm. - 

1CD 

Tóm tắt: Tập hợp các bài học tiếng Anh theo 24 chủ đề thường gặp trong cuộc sống 

hằng ngày như: Chào hỏi, tạm biệt, giới thiệu bản thân, cảm ơn, xin lỗi, yêu cầu, nhờ giúp 

đỡ... kèm theo các tình huống đều được phiên âm và dịch sang tiếng Việt. 

+ Môn loại: 428 / N428T 

- Phòng Mượn: MB 7000-7001 
 

110/. MAI LAN CHI. Tuyển tập truyện cười song ngữ Anh- Việt / Mai Lan Chi. - H. 

: Dân trí, 2018. - 170tr.; 20cm 

Tóm tắt: Gồm 135 câu truyện cười giúp người học tiếng Anh mở rộng vốn từ, nâng 

cao kỹ năng đọc và sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp. 

+ Môn loại: 428 / T527T 

- Phòng Mượn: MB 6996-6997 
 

111/. THU TRANG. Tự học tiếng Anh cấp tốc / Thu Trang. - H. : Dân trí, 2018. - 

150tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những chủ đề, tình huống giao tiếp thường gặp trong cuộc sống 

hàng ngày: Chào hỏi, gặp gỡ, giới thiệu, tạm biệt, thời gian, ngày tháng... bằng tiếng Anh. 

+ Môn loại: 428 / T550H 

- Phòng Đọc: DV 55290 

- Phòng Mượn: MB 6994-6995 

 

112/. THIÊN PHÚC. 1001 câu hỏi về từ vựng tiếng Anh và cách viết chính tả / Thiên 

Phúc. - H. : Dân trí, 2018. - 304tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: các từ đồng nghĩa, các từ trái nghĩa, phân loại lời nói và 

các từ tương đồng; từ vựng trong ngữ cảnh; cách viết chính tả. 

+ Môn loại: 428.1 / M458NG 

- Phòng Đọc: DL 17256 

- Phòng Mượn: MB 7019-7020 
 

113/. THIÊN PHÚC. 66 bài trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh Kinh tế thương mại = Test 

your business vocabulary in use / Thiên Phúc. - H. : Dân trí, 2018. - 177tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giúp bạn học từ vựng tiếng Anh hiệu quả qua 66 chủ đề khác nhau về kinh 

tế thương mại. Các bài tập ở mỗi chủ đề được trình bày ở dạng các câu hoặc đoạn văn ngắn 

gọn. Cuối sách là đáp án dành cho các bài tập. 

+ Môn loại: 428.2 / S111M 

- Phòng Mượn: MB 7021-7022 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 01/ 2019                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

26 
 

114/. AN NHIÊN. 100 bài luyện nghe tiếng Anh / An Nhiên. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 190tr.; 20cm 

Tóm tắt: Gồm 100 bài học giúp luyện tập nghe tiếng Anh chủ đề về đời sống hàng 

ngày và những trải nghiệm trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 428.3 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 55289 

- Phòng Mượn: MB 6992-6993 
 

115/. THIÊN PHÚC. Luyện kỹ năng đọc - hiểu tiếng Anh dành cho học sinh - sinh 

viên : Qua các chủ đề thường gặp trong đời sống hàng ngày / Thiên Phúc. - H. : Dân trí, 

2018. - 2 tập : Bảng; 24cm 

T.2.- 311tr.  

Tóm tắt: Gồm 30 bài học với nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến các vấn đề đang 

được thế giới quan tâm hiện nay như sức khoẻ, khoa học công nghệ, chính trị, xã hội... 

+ Môn loại: 428.4 / L527K 

- Phòng Đọc: DL 17255 

- Phòng Mượn: MB 7018 
 

116/. Giáo trình tiếng Trung ngoại thương : Kinh doanh thành công / Vương Huệ 

Linh, Chu Hồng, Triệu Lượng...Biên dịch: Nguyễn Thị Thanh Huệ. - H. : Dân trí, 2018. - 

2 tập; 30cm. - 1 CD 

T.1. - 228tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu 4 kỹ năng: Nghe, nói , đọc, viết. Khi đã nắm vững 4 kỹ năng trên 

bạn có thể vận dụng tiếng Hán để giao tiếp cơ bản trong các tình huống thường ngày liên 

quan đến thương mại, ngoại thương. 

+ Môn loại: 495.1 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MB 7030-7031 
 

117/. Giáo trình tiếng Trung ngoại thương : Kinh doanh thành công / Vương Huệ 

Linh, Chu Hồng, Triệu Lượng...Biên dịch: Nguyễn Thị Thanh Huệ. - H. : Dân trí, 2018. - 

2 tập; 30cm 

T.2. - 235tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu 4 kỹ năng: Nghe, nói , đọc, viết. Khi đã nắm vững 4 kỹ năng trên 

bạn có thể vận dụng tiếng Hán để giao tiếp cơ bản trong các tình huống thường ngày liên 

quan đến thương mại, ngoại thương. 

+ Môn loại: 495.1 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MB 7032-7033 
 

118/. HY QUANG. Tự học tiếng Trung cấp tốc / Hy Quang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2018. - 157tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 4 bước tự học tiếng Trung Quốc tốt nhất cho người mới bắt đầu 

học như: Tìm hiểu về tiếng Trung Quốc, học quy tắc cơ bản, đi vào học cơ bản, và tăng 

cường kĩ năng nghe, nói, đọc hiểu tiếng Trung Quốc. 

+ Môn loại: 495.1 / T550H 

- Phòng Đọc: DV 55287 
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- Phòng Mượn: MB 6989-6990 
 

119/. MINH NHẬT. Tự học 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày / Minh Nhật. - Đồng Nai 

: Nxb. Đồng Nai, 2018. - 300tr.; 20cm 

Tóm tắt: Tổng hợp những từ vựng dùng nhiều trong giao tiếp gồm nhiều chủ đề gắn 

với cuộc sống thường ngày như: nghề nghiệp, trường học, biển báo chỉ dẫn, phương tiện 

công cộng... 

+ Môn loại: 495.6 / T550H 

- Phòng Đọc: DV 55285 

- Phòng Mượn: MB 6985-6986 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 

120/. HOÀNG NHÂM. Hoá học vô cơ nâng cao / Hoàng Nhâm. - H. : Giáo dục, 2018. 

- 3 tập : Hình vẽ, bảng; 24cm 

T.1 : Lý thuyết đại cương về hóa học. - 615tr. 

Tóm tắt: Trình bày những khái niệm cơ bản trong hoá học, cấu tạo nguyên tử, phân 

tử, chất, sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố, nhiệt hoá học và nhiệt động hoá 

học, động hoá học, cân bằng hoá học, dung dịch, điện hoá học, dung dịch keo.... 

+ Môn loại: 546 / H401H 

- Phòng Đọc: DL 17258 

- Phòng Mượn: MC 5590-5591 
 

121/. HOÀNG NHÂM. Hoá học vô cơ nâng cao / Hoàng Nhâm. - H. : Giáo dục, 2018. 

- 3 tập : Hình vẽ, bảng; 24cm 

T.2 : Các nguyên tố hoá học tiêu biểu. - 603tr. 

Tóm tắt: Trình bày các nhóm nguyên tố hoá học tiêu biểu như: Hiddro, oxi, nước, 

kim loại kiềm, kim loại nhóm IIA, Nguyên tố nhóm IIIA... Khí hiếm, Halogen. 

+ Môn loại: 546 / H401H 

- Phòng Đọc: DL 17259 

- Phòng Mượn: MC 5592-5593 
 

122/. HOÀNG NHÂM. Hoá học vô cơ nâng cao / Hoàng Nhâm. - H. : Giáo dục, 2018. 

- 3 tập : Hình vẽ, bảng; 24cm 

T.3 : Các nguyên tố chuyển tiếp. - 607tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tố chuyển tiếp hoá học vô cơ như: Phức chất, các 

nguyên tố nhóm IIIB, nhóm IVB, nhóm VB, nhóm VIB, nhóm VIIB, nhóm VIIIB họ sắt, 

nhóm VIIIB họ platin, nhóm IB, công nghệ thuỷ luyện vàng và bạc phương pháp xianua 

hoá, nhóm IIB, nhóm lantanoit, nhóm actinoit và hoá học hạt nhân. 

+ Môn loại: 546 / H401H 

- Phòng Đọc: DL 17260 

- Phòng Mượn: MC 5594-5595 

 

123/. TRƯƠNG QUANH ĐỨC. Nhật ký vùng tâm chấn : 6 ngày kinh hoàng ở Sendai 

/ Trương Quanh Đức, Nguyễn Thị Phương Dung, Bùi Phi Anh. - H. : Thế giới, 2018. - 

163tr. : Minh hoạ; 21cm 
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Tóm tắt: Ghi lại ký ức kinh hoàng, những cung bậc cảm xúc khác nhau cũng như ý  

chí kiên cường của những người sống tại Nhật Bản trong ngày xảy ra trận siêu động đất 

sóng thần, sống trong trại tị nạn và đối diện với nguy cơ nhiễm phóng xạ từ hai lò phản ứng 

hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima I (Daiichi). 

+ Môn loại: 551.220952 / NH124K 

- Phòng Đọc: DV 55291 

- Phòng Mượn: MC 5577-5578 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
124/. Giải phẫu hệ thống : Dùng cho Sinh viên cử nhân Y học / Trần Sinh Vương, Vũ 

Bá Anh đồng chủ biên, Ngô Xuân Xuân Khoa, Ngô Văn Đăng. - H. : Y học, 2018. - 191tr.; 

27cm 

Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về hệ xương khớp, hệ cơ, hệ tuần hoàn, hệ 

hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ tiết niệu, hệ sinh dục, hệ thần kinh, các cơ quan chuyên biệt và hệ 

nội tiết. 

+ Môn loại: 611 / GI-103PH 

- Phòng Đọc: DL 17305 

- Phòng Mượn: ME 7128-7129 
 

125/. BÍCH HẰNG. Để nhận biết sức khoẻ trong tương lai và cách phòng tránh / Bích 

Hằng. - H. : Thanh niên, 2017. - 191tr.; 19cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp những dự báo về sức khoẻ, năng lực, tư duy, tích cách, cuộc 

sống thông qua bộ mặt, dung mạo, mắt, tay chân. Đồng thời, dự đoán bệnh qua những thay 

đổi bất thường và dấu hiệu ở da. 

+ Môn loại: 613 / Đ250NH 

- Phòng Đọc: DV 55169 

- Phòng Mượn: ME 7101-7102 
 

126/. ĐÀO VĂN PHAN. Dược lý học lâm sàng / Đào Văn Phan chủ biên, Nguyễn 

Trọng Thông, Nguyễn Trần Giáng Hương. - Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa và bổ sung. - 

H. : Y học, 2018. - 695tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về dược lý học và cơ chế tác dụng của 

từng nhóm thuốc phân theo tác dụng sinh lý - bệnh lý - điều trị học, cụ thể về các loại thuốc 

như: hạ sốt, giảm đau, chữa gút... 

+ Môn loại: 615 / D557L 

- Phòng Đọc: DL 17304 

- Phòng Mượn: ME 7130-7131 
 

127/. HỒ XUÂN DŨNG. Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị bệnh 

tăng tiết mồ hôi tay tại bệnh viện cấp cứu Trưng Vương : Luận văn Chuyên khoa cấp II - 

Chuyên ngành: Ngoại chung / Hồ Xuân Dũng; Người hướng dẫn: Nguyễn Công Minh. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Học viện Quân y, 2014. - 88tr.; 29cm 

Tóm tắt: Khái quát về tuyến mồ hôi bao gồm các định nghĩa và phân loại; sinh lý 

thần kinh giao cảm và tăng tiết mồ hôi tay; các phương pháp điều trị bệnh tăng tiết mồ hôi 

tay; ... 

+ Môn loại: 616.5 / NGH305C 
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- Kho Luận văn: CB 2015 
 

128/. HỒ THỊ HỒNG. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, yếu tố nguy cơ 

ở bệnh nhân nhiễm khuẫn tiết niệu cấp tính : Luận văn Bác sĩ Chuyên khoa cấp II - Chuyên 

ngành: Nội chung - Mã số: 60.72.20 / Hồ Thị Hồng; Người hướng dẫn khoa học: Lê Thị 

Anh Thư. - Tp. Hồ Chí Minh : Học viện Quân y, 2013. - 94tr.; 29cm 

Tóm tắt: Những vấn đề về nhiễm khuẩn tiết niệu; các yếu tố nguy cơ của nhiễm khuẩn 

tiết niệu; các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến nhiễm khuẩn tiết niệu; đặc 

điểm lâm sàng, cận lâm sàng, vi khuẩn học của nhiễm khuẩn tiết niệu cấp tính... 

+ Môn loại: 616.6 / NGH305C 

- Kho Luận văn: CB 2004 
 

129/. NGUYỄN BÁ QUANG. Góp phần nghiên cứu về chẩn đoán và xử trí vết thương 

thận : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành: Ngoại Tiết niệu - Mã số: 60.72.07 / Nguyễn 

Bá Quang; Người hướng dẫn: Thái Minh Sâm. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. 

Hồ Chí Minh, 2011. - 107tr.; 29cm 

Tóm tắt: Lịch sử trong điều trị vết thương thận; chẩn đoán vết thương thận; điều trị 

vết thương thận; chăm sóc hậu phẫu và theo dõi; biến chứng của tổn thương thận và điều 

trị; tổn thương ở bệnh nhân đa chấn thương. 

+ Môn loại: 616.6 / G434PH 

- Kho Luận văn: CB 1994 
 

130/. Tóm tắt báo cáo = Abstract book : Hội nghị thường niên lần thứ XII. Ngày 17, 

18 và 19 tháng 7 năm 2014 / Hội Niệu - Thận học Tp. Hồ Chí Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Hội Y học Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 432tr.; 29cm 

Tóm tắt: Hội nghị trình bày những tóm tắt báo cáo về các vấn đề bệnh thận, niệu do 

Hội Niệu - Thận học Tp. Hồ Chí Minh tổ chức bao gồm các chuyên đề như: thảo luận 

chuyên đề Tiết niệu học, chuyên đề Thận học, đào tạo liên tục các phương pháp điều trị 

thay thế thận, ... 

+ Môn loại: 616.6 / T429T 

- Phòng Mượn: ME 7123 
 

131/. NGUYỄN VĂN THƯỞNG. Chương trình hội nghị tóm tắt các bài báo cáo Hội 

nghị thường niên lần thứ XII Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam : Cần Thơ ngày 26,27,28 

tháng 7 năm 2018 / Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam. - Cần Thơ : Trường Đại học Y - 

Dược Cần Thơ, 2018. - 180tr.; 29cm 

Tóm tắt: Hội thảo báo cáo các nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị các bệnh về tiết 

niệu với nhiều phương pháp khác nhau; qua đó, giới thiệu các nghiên cứu về các phương 

pháp điều trị mới hiệu quả. 

+ Môn loại: 616.6 / CH561TR 

- Phòng Mượn: ME 7124 

 

132/. TRẦN THƯỢNG PHONG. Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc trong điều trị nang 

thận : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành: Tiết niệu / Trần Thượng Phong; Người 

hướng dẫn khoa học: Nguyễn Tuấn Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí  
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Minh, 2008. - 100tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Y tế. Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Những vấn đề chung về bệnh nang đơn thận; những vấn đề chung của phẫu 

thuật nội soi sau phúc mạc trong điều trị bệnh nang đơn thận; kỹ thuật thực hiện, theo dõi 

hậu phẫu và biến chứng, ... 

+ Môn loại: 616.6 / PH125TH 

- Kho Luận văn: CB 1976 
 

133/. LƯƠNG VŨ DŨNG. Đánh giá kết quả điều trị kháng sinh dự phòng trong nội 

soi tán sỏi niệu quản ngược chiều : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành : Ngoại khoa 

(ngoại - niệu) - Mã số: 60.72.01.23 / Lương Vũ Dũng; Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn 

Văn Ân. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 72tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu xác định tỉ lệ tiểu mủ và khuẩn niệu sau nội soi tán sỏi ngược 

chiều, xác định tỉ lệ nhiễm khuẩn đường tiết niệu có triệu chứng sau nội soi tán sỏi ngược 

chiều. Từ đó, đánh giá hiệu quả của kháng sinh dự phòng trong nội soi tán sỏi ngược chiều. 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2034 
 

134/. NGUYỄN CÔNG PHÚC. Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản đoạn trên bằng 

tán sỏi nội soi ngược dòng sử dụng năng lượng Laser Holmium Yag : Luận văn chuyên 

khoa II - Chuyên ngành : Ngoại chung / Nguyễn Công Phúc; Người hướng dẫn khoa học: 

Nguyễn Tuấn Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Học viện quân y, 2014. - 75tr.; 29cm 

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá hiệu quả phương pháp trên 

chẩn đoán sỏi niệu quản 1/3 trên và rút ngắn thời gian nằm viện và độ an toàn trong sử 

dụng năng lượng laser HOLMONIUM TAG. 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2024 
 

135/. NGUYỄN VĂN THƯỞNG. Đánh giá kết quả tán sỏi nội soi niệu quản ngược 

dòng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang : Luận văn chuyên khoa II - Chuyên ngành : 

Phẫu thuật đại cương - Mã số: 60.72.07 / Nguyễn Văn Thưởng; Người hướng dẫn khoa 

học: Trần Văn Hinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Học viện quân y, 2009. - 86tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phương pháp tán 

sỏi nội soi ngược dòng tại bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Qua đó, tìm hiểu một số yếu tố 

liên quan đến kết quả điều trị cũng như tai biến, biến chứng của phương pháp tán sỏi niệu 

quản nội soi ngược dòng. 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 1985 
 

136/. VĂN THÀNH TRUNG. Vai trò của xạ hình thận trong đánh giá sự hồi phục 

chức năng thận sau giải phóng bế tắc đường tiểu trên : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên 

ngành: Ngoại khoa - Mã số: 60.72.07 / Văn Thành Trung; Người hướng dẫn: Vũ Hồng 

Thịnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 77tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá sự phục hồi chức năng thận bằng xạ hình thận sau giải 

phóng bế tắc đường tiểu trên. 
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+ Môn loại: 616.6 / V103TR 

- Kho Luận văn: CB 1969 
 

137/. QUÁCH ĐÔ LA. Rút kinh nghiệm về chẩn đoán và điều trị các tai biến - biến 

chứng tiết niệu trong ghép thận tại bệnh viện Chợ Rẫy : Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú 

- Chuyên ngành : Ngoại - Tiết Niệu - Mã số: 62.72.07.15 / Quách Đô La; Người hướng dẫn 

khoa học: Thái Minh Sâm. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2013. 

- 76tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu khảo sát tỉ lệ tai biến - biến chứng liên quan đến phẫu thuật 

trong ghép thận tại bệnh viên Chợ Rẫy, đánh giá kết quả chẩn đoán các tai biến - biến 

chứng có liên quan đến phẫu thuật và cuối cùng đánh giá kết quả điều trị. 

+ Môn loại: 616.6 / R522K 

- Kho Luận văn: CB 2012 
 

138/. VÕ SƠN THUỲ. Đặc điểm trong chẩn đoán bướu mỡ cơ mạch thận được phẫu 

thuật tại bệnh viện Bình Dân : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành: Tiết niệu học - Mã 

số: 60.72.01.23 / Võ Sơn Thuỳ; Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn Tuấn Vinh. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 73tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Y tế. Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Sơ lược về bướu mỡ và mạch thận; các dạng lâm sàng của bướu AML thận, 

các nghiên cứu về bướu AML thận; đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bướu thận AML,độ 

nhạy của hình ảnh học trong chẩn đoán bướu AML thận;... 

+ Môn loại: 616.6 / Đ113Đ 

- Kho Luận văn: CB 2028 
 

139/. NGUYỄN BÁ QUANG. Góp phần nghiên cứu về chẩn đoán và xử trí vết thương 

thận : Luận văn Thạc sĩ Y học- Chuyên ngành: Ngoại - Tiết niệu - Mã số: 60.72.07 / Nguyễn 

Bá Quang; Người hướng dẫn khoa học: Thái Minh Sâm. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y 

Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 94tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Y tế. Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Lịch sử trong điều trị vết thương thận; chẩn đoán vết thương thận; điều trị 

vết thương thận; chăm sóc hậu phẫu và theo dõi; biến chứng của tổn thương thận và điều 

trị; tổn thương ở bệnh nhân đa chấn thương. 

+ Môn loại: 616.6 / G434PH 

- Kho Luận văn: CB 1995 

 

140/. NGUYỄN TÂN CƯƠNG. Đánh giá vai trò của X quang cắt lớp vi tính trong 

chấn thương thận : Luận văn Cao học - Chuyên ngành: Ngoại khoa - Mã số: 60.72.07 / 

Nguyễn Tân Cương; Người hướng dẫn: Trần Lê Linh Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 

học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 76tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Y tế. Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Tổng quan X quang cắt lớp vi tính, nguyên nhân - cơ chế chấn thương; chỉ 

định X quang cắt lớp vi tính trong chấn thương thận; giá trị chẩn đoán các tổn thương thận 

của X quang cắt lớp vi tính; vai trò X quang cắt lớp vi tính hướng dẫn điều trị chấn thương 

thận. 
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+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 1972-1973 
 

141/. PHẠM VĂN NGƯƠN. Đánh giá chỉ định và kết quả của dẫn lưu trong trong 

suy thận cấp sau thận : Luận văn chuyên khoa cấp II - Chuyên ngành: Ngoại - Tiết niệu - 

Mã số: 60.72.07.15 / Phạm Văn Ngươn; Người hướng dẫn khoa học: Trần Ngọc Sinh. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 74tr.; 29cm 

Tóm tắt: Khái quát lịch sử của dẫn lưu trong; sự phát triển của ống niệu quản; sự phát 

triển của dẫn lưu trong bằng ống thông double J; bệnh lí suy thận cấp sau thận; sỏi tác động 

tới hệ tiết niệu; biến đổi giải phẫu bệnh; chẩn đoán suy thận cấp và nguyên nhân cùng với 

hướng điều trị… 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2007-2008 
 

142/. NGUYỄN NGỌC CHÂU. Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật tạo hình bàng quang 

trực vị theo phương pháp Padua : Luận án chuyên khoa II - Chuyên ngành: Ngoại - Tiết 

niệu - Mã số: CK 62.72.07.15 / Nguyễn Ngọc Châu; Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Ân. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 73tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá kết quả của kỹ thuật tạo hình bàng quang theo phương 

pháp Padua, xác định tỷ lệ các tai biến trong phẫu thuật, các biến chứng sau mổ và cách xử 

trí. Đồng thời, đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật về mặt chức năng bàng quang như chức 

năng chứa đựng và chức năng tống xuất. 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2018 
 

143/. TRẦN VĂN PHÚ. Hiệu quả chẩn đoán và xử trí chấn thương niệu đạo sau tại 

bệnh viện Chợ Rẫy : Luận án chuyên khoa cấp II - Chuyên ngành: Ngoại - Tiết Niệu - Mã 

số: CK 62.72.07.15 / Trần Văn Phú; Người hướng dẫn: Thái Minh Sâm. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 97tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá kết quả các phương pháp chẩn đoán chấn thương niệu 

đạo sau ở tuyến trước và tại khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy. Đồng thời, đánh giá về chỉ 

định các phương pháp và kết quả xử trí cấp cứu bệnh lý chấn thương niệu đạo sau. 

+ Môn loại: 616.6 / H309QU 

- Kho Luận văn: CB 1997 
       

       144/. NGUYỄN XUÂN TOÀN. Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị vỡ bàng 

quang trong phúc mạc : Luận vănThạc sĩ Y học - Chuyên ngành : Ngoại niệu - Mã số: 

60.72.0123 / Nguyễn Xuân Toàn; Người hướng dẫn khoa học: Ngô Xuân Thái. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 85tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tổng quan giải phẫu học bàng quang; nguyên nhân và cơ chế chấn thương; 

mố tả và phân loại các thương tổn bàng quang ; phân loại thương tổn các tạng tromng ổ 

bụng; vai trò của nội soi ổ bụng trong chấn thương bụng; sinh lý bơm hơi ổ bụng trong 

chấn thương. 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2005 
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145/. NGUYỄN HOÀNG LUÔNG. Nghiên cứu kết quả sớm điều trị bướu bàng quang 

nông bằng cắt đốt qua ngả niệu đạo với Thulium Yag laser : Luận văn Thạc sĩ Y học- 

Chuyên ngành: Ngoại - Tiết niệu - Mã số: 60.72.01.23 / Nguyễn Hoàng Luông; Người 

hướng dẫn khoa học: Nguyễn Văn Ân. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí 

Minh, 2014. - 75tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Y tế. Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Sơ lược lịch sử về nội soi trong niệu khoa; định nghĩa ung thư bàng quang 

nông; chẩn đoán và phân loại tổ chức mô học; khả năng tái phát và tiến triển bệnh; sơ lược 

điều trị ung thư bàng quang nông; cắt đốt bướu bàng quang nông qua ngã niệu đạo bằng 

laser... 

+ Môn loại: 616.6 / NGH305C 

- Kho Luận văn: CB 2025 
 

146/. TRẦN HỮU THIỆN. Đánh giá kết quả lâu dài phẫu thuật sớm trong chấn thương 

niệu đạo sau : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành: Ngoại - Tiết niệu - Mã số: 60.72.07 

/ Trần Hữu Thiện; Người hướng dẫn: Trần Ngọc Sinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y 

Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 76tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình niệu đạo theo phương pháp 

nối tận - tận sau chấn thương vỡ niệu đạo sau. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật 

nối niệu đạo tận - tận trong chấn thương vỡ niệu đạo sau theo thời điểm sớm và muộn. 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 1991 

 

147/. NGUYỄN VĂN TRUYỆN. Nghiên cứu kết quả điều trị hẹp niệu đạo trước bằng 

các phương pháp dùng mảnh ghép một thì mở rộng niệu đạo tại Bệnh viện Bình Dân : Luận 

án chuyên khoa II - Chuyên ngành: Ngoại Tiết niệu - Mã số: CK 62.72.07.15 / Nguyễn 

Văn Truyện; Người hướng dẫn: Nguyễn Tuấn Vinh, Vũ Văn Ty. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 

học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 76tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nhận xét về chỉ định điều trị hẹp niệu đạo trước bắng các phương pháp dùng 

mảnh ghép một thì mở rộng niệu đạo. Đồng thời, đánh giá kết quả điều trị chức năng đi 

tiểu sau phẫu thuật tạo hình niệu đạo trước bằng các phương pháp dùng mảnh ghép một thì 

mở rộng niệu đạo. Trong đó, quan tâm đặc biệt đến vị trí đặt mảnh ghép ở mặt lưng - bên 

niệu đạo. 

+ Môn loại: 616.6 / NGH305C 

- Kho Luận văn: CB 1993 

 

148/. LÊ NGUYỄN MINH HOÀNG. Đánh giá kết quả điều trị nội khoa sỏi niệu quản 

đoạn chậu bằng Tamsulosin : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành: Ngoại - Tiết Niệu 

- Mã số: 62.72.01.23 / Lê Nguyễn Minh Hoàng; Người hướng dẫn: Nguyễn Tuấn Vinh. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 107tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu xác định tỷ lệ sạch sỏi và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng 

thành công với các trường hợp sỏi niệu quản đoạn chậu có kích thước từ 5 - 10 mm khi 

điều trị với Tamsulosin, xác định tỷ lệ các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thất bại và biến 

chứng của phương pháp điều trị, xác định tỷ lệ cải thiện cơn đau quặn thận trong điều trị 

cấp cứu và trong quá trình theo dõi. 
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+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2013-2014 
 

149/. VĨNH TUẤN. So sánh vai trò của lấy sỏi bể thận qua nội soi sau phúc mạc và 

lấy sỏi qua da : Luận án chuyên khoa II - Chuyên ngành: Ngoại - Tiết niệu - Mã số: 

60.72.07.15 / Vĩnh Tuấn; Người hướng dẫn: Nguyễn Tuấn Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 

học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 99tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tổng quan giải phẫu học của thận, giải phẫu khoang sau phúc mạc, giải 

phẫu bệnh của sỏi thận, các phương pháp điều trị sỏi bể thận; phẫu thuật nội sau phúc mạc 

lấy sỏi bể thận; phẫu thuật lấy sỏi qua da, ... 

+ Môn loại: 616.6 / S400S 

- Kho Luận văn: CB 1987 
 

150/. NGUYỄN THỊ HỒNG OANH. Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng 

phương pháp tán sỏi qua nội soi niệu quản ngược dòng tia bệnh viện 175 : Luận văn Chuyên 

khoa II - Chuyên ngành : Phẫu thuật đại cương / Nguyễn Thị Hồng Oanh; Người hướng 

dẫn: Nguyễn Thành Đức. - Tp. Hồ Chí Minh : Học viện Quân y, 2014. - 85tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Bộ Quốc phòng. Học viện Quân y 

Tóm tắt: Tổng quan về giải phẫu niệu quản, sinh lí đường tiểu trên; biến đổi giải 

phẫu, sinh lí đường tiểu trên do sỏi niệu quản; các phương tiện đánh giá bế tắc đường tiểu 

trên; các phương pháp điều trị sỏi niệu quản, và các nghiên cứu ứng dụng cụ thể... 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2017 
 

151/. TRẦN DUY HẢI. Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc lấy sỏi 

niệu quản đoạn trên tại bệnh viện 175 : Luận văn chuyên khoa cấp II - Chuyên ngành : 

Ngoại chung / Trần Duy Hải; Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn Việt Cường. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Học viện quân y, 2014. - 85tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu 

quản đoạn trên tại bệnh viện 175. Đồng thời, xác định một số yếu tố liên quan đến kết quả 

của phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc lấy sỏi niệu quản đoạn trên. 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2027 
 

152/. VÕ HỮU CHÍ. Đánh giá kết quả tán sỏi nội soi ngược chiều trên bệnh nhân suy 

thận cấp do sỏi niệu quản : Luận văn tốt nghiệp Chuyên khoa II - Chuyên ngành: Ngoại - 

Tiết niệu - Mã số: 60.72.07.15 / Võ Hữu Chí; Người hướng dẫn khoa học: Trần Ngọc Sinh. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 108tr.; 29cm 

Tóm tắt: Quá trình hình thành sỏi niệu. Cơ chế và diễn tiến tự nhiên của sỏi niệu; ảnh 

hưởng của sỏi trên niệu quản; suy thận cấp sau thận do sỏi; chẩn đoán suy thận cấp sau 

thận do sỏi điều trị suy thận cấp sau thận do sỏi;... 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2009 
 

153/. LÊ XUÂN HÀ. Đánh giá kết quả phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng bằng  
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laser điều trị sỏi niệu quản đoạn 1/3 trên : Luận văn Chuyên khoa cấp II - Chuyên ngành:  

phẫu thuật Ngoại niệu - Mã số: 60.72.01.23 / Lê Xuân Hà; Người hướng dẫn khoa học: Từ 

Thành Trí Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh : Học viện Quân y, 2015. - 98tr.; 29cm 

Tóm tắt: Đặc điểm giải phẫu niệu quản; sinh lý niệu quản; đặc điểm soi nội quản; đặc 

điểm sỏi niệu quản; các đặc điểm về sỏi niệu quản đoạn 1/3 trên; các phương pháp điều trị 

sỏi niệu quản đoạn 1/3 trên;... 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2032 
 

154/. NGUYỄN VĂN HỌC. Đánh giá phương pháp tán sỏi nội soi xung hơi trong sỏi 

niệu quản khảm : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành: Ngoại khoa - Mã số: 60.72.07 

/ Nguyễn Văn Học; Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn Tuấn Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 95tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Y tế. Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Tổng quan giải phẫu học của niệu quản; nội soi đường tiết niệu; triệu chứng 

lâm sàng của sỏi niệu quản; diễn biến tự nhiên của sỏi niệu quản; các phương pháp điều 

trị... 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 1983 
 

155/. DƯƠNG TẤN TÀI. Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi 

niệu quản đoạn lưng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương : Luận văn chuyên khoa cấp 2 

- Chuyên ngành : Ngoại chung - Mã số: 60.72.07 / Dương Tấn Tài; Người hướng dẫn khoa 

học: Nguyễn Tuấn Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Học viện quân y, 2009. - 71tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu 

quản đoạn lưng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Đồng thời, đưa ra nhận xét về chỉ 

định, kỹ thuật, biến chứng của phẫu thuật. 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 1984 

 

156/. HUỲNH TẤN TRÍ. Nghiên cứu kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi 

niệu quản đoạn 1/3 trên tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định : Luận văn chuyên khoa 2 - 

Chuyên ngành : Ngoại chung - Mã số: 60.72.07 / Huỳnh Tấn Trí; Người hướng dẫn khoa 

học: Nguyễn Thành Đức. - Tp. Hồ Chí Minh : Học viện quân y, 2009. - 83tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu 

quản đoạn 1/3 trên tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Đồng thời, đưa ra nhận xét về chỉ 

định, quy trình kỹ thuật của phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản 

đoạn 1/3 trên. 

+ Môn loại: 616.6 / NGH305C 

- Kho Luận văn: CB 1988 
 

157/. CHUNG TUẤN NGHIÊM. Nhận xét bước đầu về tán sỏi đường tiết niệu dưới 

qua nội soi : Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú - Chuyên ngành : Ngoại Khoa / Chung Tuấn 

Nghiêm; Người hướng dẫn khoa học: Vũ Hồng Thịnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y 

Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 74tr.; 29cm 
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Tóm tắt: Luận văn khảo sát tính hiệu quả và an toàn của phương pháp tán sỏi đường 

tiết niệu dưới qua nội soi. Đồng thời, xác định tỉ lệ thành công của phương pháp này và tỉ 

lệ các tai biến trong lúc tán sỏi nội soi và biến chứng sau tán sỏi nội soi. 

+ Môn loại: 616.6 / NH121X 

- Kho Luận văn: CB 1971 
 

158/. TRƯƠNG MINH KHOA. Vai trò phẫu thuật nội soi sau phúc mạc trong điều trị 

sỏi niệu quản đoạn chậu : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành: Ngoại khoa - Mã số: 

60.72.07 / Trương Minh Khoa; Người hướng dẫn: Trần Lê Linh Phương. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 84tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chọn bệnh sỏi niệu quản đoạn chậu phù 

hợp với phẫu thuật nội soi sau phúc mạc. Đồng thời, xác định tỉ lệ các tai biến, biến chứng 

trong mổ và sau mổ của phẫu thuật nội soi sau phúc mạc trong điều trị sỏi niệu quản đoạn 

chậu. 

+ Môn loại: 616.6 / V103TR 

- Kho Luận văn: CB 1979 

 

159/. TRẦN VĂN QUỐC. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng kết quả tán sỏi cực dưới 

thận ngoài cơ thể : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành: Ngoại khoa - Mã số: 60.72.07 

/ Trần Văn Quốc; Người hướng dẫn khoa học: Trần Ngọc Sinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 

học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 90tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Y tế. Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Sơ lược giải phẫu thận và hệ thống đài bể thận; bệnh học sỏi thận, các yếu 

tố ảnh hưởng việc lựa chọn phương pháp điều trị sỏi thận; phương pháp tán sỏi ngoài bằng 

sóng xung; phân tích các yếu tố ảnh hưởng tỉ lệ sạch sỏi sau tán sỏi ngoài cơ thể,... 

+ Môn loại: 616.6 / KH108S 

- Kho Luận văn: CB 1989 
 

160/. TRẦN XUÂN TUẤN. Đánh giá hiệu quả tạo đường hầm vào thận bằng bộ nong 

WEBB trong kỹ thuật tán sỏi qua da : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành: Ngoại khoa 

- Mã số: 60.72.07 / Trần Xuân Tuấn; Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn Tuấn Vinh. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 99tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Y tế. Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Tổng quan giải phẫu học của thận, ảnh hưởng trên chủ mô thận của đường 

nong và tán sỏi trong thận; phẫu thuật lấy sỏi qua da; kỹ thuật nong tạo đường hầm vào 

thận bằng bộ nong WEBB trong phẫu thuật lấy sỏi qua da... 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 1978 
 

161/. NGUYỄN VĨNH BÌNH. Đánh giá kết quả của phương pháp tán sỏi qua da trên 

bệnh nhân có tiền căn mổ mở sỏi thận : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành: Ngoại 

niệu - Mã số: 60.72.07 / Nguyễn Vĩnh Bình; Người hướng dẫn: Trần Lê Linh Phương. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 92tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tổng quan giải phẫu học của thận trong kỹ thuật lấy sỏi thận qua da; ảnh 

hưởng bệnh học trên nhu mô thận của đường nong qua nhu mô tán sỏi trong thận; các yếu  



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 01/ 2019                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

37 
 

tố nguy cơ dẫn đến việc hình thành sỏi tái phát; phẫu thuật lấy sỏi qua da. 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2000 

 

162/. PHẠM ĐỨC VINH. Đánh giá kết quả sớm điều trị sỏi thận bằng phương pháp 

lấy sỏi qua da đường hầm nhỏ tại bệnh viện Quân y 175 : Luận văn Chuyên khoa II - 

Chuyên ngành: Ngoại chung - Mã số: 60.72.01.23 / Phạm Đức Vinh; Người hướng dẫn: 

Nguyễn Việt Cường. - Tp. Hồ Chí Minh : Học viện Quân y, 2018. - 80tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đưa ra nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh nhân 

sỏi thận tại Bệnh viện quân y 175. Từ đó, đánh giá kết quả sớm phương pháp lấy sỏi qua 

da đường hầm nhỏ trong điều trị sỏi thận. 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2036 
 

163/. PHAN TẤN ĐỨC. Góp phần đánh giá hiệu quả các đường mổ vào khoang thận 

trong mổ mở lấy sỏi san hô : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành: Ngoại khoa - Mã 

số: 60.72.07 / Phan Tấn Đức; Người hướng dẫn: Trần Ngọc Sinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 

học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 74tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá các kết quả của các phương pháp mổ mở lấy sỏi san 

hô. Từ đó, rút kinh nghiệm về chiến thuật chọn lựa đường vào khoang thận như vị trí nên 

chọn của các đường mổ qua xoang và qua nhu mô. Đánh giá vai trò của các kỹ thuật và 

dụng cụ hỗ trợ cho phẫu thuật lấy sỏi san hô. 

+ Môn loại: 616.6 / G434PH 

- Kho Luận văn: CB 1977 
 

164/. NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN ĐỨC. Kết quả của phương pháp tán sỏi thận qua 

da trong điều trị sỏi thận tái phát : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành: Ngoại niệu - 

Mã số: 60.72.07 / Nguyễn Đình Nguyên Đức; Người hướng dẫn: Nguyễn Phúc Cẩm 

Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 93tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá tỉ lệ thành công, tỉ lệ sạch sỏi, tỉ lệ thương tật, các kỹ 

thuật phối hợp. Đối chiếu với kết quả của tán sỏi thận qua da trong sỏi thận mổ lần đầu của 

các tác giả khác, đối chiếu với kết quả của tán sỏi thận qua da trong sỏi thận tái phát của 

các tác giả khác. 

+ Môn loại: 616.6 / K258QU 

- Kho Luận văn: CB 2003 

 

165/. TRƯƠNG VĂN THUẬN. Nghiên cứu đánh giá kết quả sớm điều trị sỏi thận 

bằng phương pháp lấy sỏi qua da tại bệnh viện Quân y 175 : Luận văn Chuyên khoa II - 

Chuyên ngành: Ngoại chung / Trương Văn Thuận; Người hướng dẫn: Nguyễn Thành Đức. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Học viện Quân y, 2014. - 84r.; 29cm 

Tóm tắt: Tổng quan về giải phẫu thận; đặc điểm giải phẫu thận ảnh hưởng đến 

phương pháp lấy sỏi thận qua da; quy trình kỹ thuật lấy sỏi thận qua da; tai biến, biến 

chứng,... 

+ Môn loại: 616.6 / NGH305C 

- Kho Luận văn: CB 2016 
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166/. TRẦN VĂN LÂM. Đánh giá kết quả chẩn đoán và điều trị trong hoại thư 

Fournier : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành: Ngoại - Tiết niệu - Mã số: 60.72.01.23 

/ Trần Văn Lâm; Người hướng dẫn: Ngô Xuân Thái, Lâm Việt Trung. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 103tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu trình bày về nguyên nhân gây bệnh, đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng và kết quả điều trị bệnh. Đánh giá kết quả điều trị hoại thư Fournier. 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2020 
 

167/. PHAN PHI TUẤN. Đánh giá kết quả chẩn đoán và điều trị choáng nhiễm trùng 

do sỏi tiết niệu trên : Luận án chuyên khoa cấp II - Chuyên ngành: Ngoại Tiết niệu - Mã 

số: 62.72.07.15 / Phan Phi Tuấn; Người hướng dẫn: Ngô Xuân Thái. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 104tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của choáng nhiễm trùng 

do sỏi tiết niệu. Đánh giá kết quả điều trị nội khoa cũng như đánh giá kết quả can thiệp 

ngoại khoa choáng nhiễm trùng do sỏi tiết niệu trên. 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2022 
 

168/. TRẦN ĐẠI PHƯỚC. Khảo sát đặc điểm lâm sàng nhiễm trùng niệu do sỏi và 

tình trạng đề kháng với kháng sinh tại khoa ngoại tiết niệu bệnh viện Chợ Rẫy : Luận văn 

Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành: Ngoại - Tiết niệu - Mã số: 60.72.07 / Trần Đại Phước; 

Người hướng dẫn khoa học: Ngô Xuân Thái. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ 

Chí Minh, 2013. - 83tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu khảo sát đặc điểm lâm sàng sỏi niệu có nhiễm trùng niệu tại 

khoa ngoại tiết niệu bệnh viện Chợ Rẫy. Đồng thời, khảo sát tình trạng đề kháng với kháng 

sinh trên những trường hợp sỏi niệu có nhiễm trùng niệu tại khoa ngoại tiết niệu bệnh viện 

Chợ Rẫy. 

+ Môn loại: 616.6 / KH108S 

- Kho Luận văn: CB 2010-2011 
 

169/. NGUYỄN TRƯỜNG HOAN. Đánh giá kết quả sớm của phương pháp cắt mở 

bằng dao lạnh trong hẹp niệu đạo trước : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành: Ngoại 

Tiết niệu - Mã số: 60.72.07 / Nguyễn Trường Hoan; Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn 

Tuấn Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 84tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Y tế. Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Tổng quan giải phẫu học niệu đạo nam; bệnh nguyên hẹp niệu đạo; thương 

tổn giải phẫu bệnh lý hẹp niệu đạo; chẩn đoán bệnh hẹp niệu đạo và phương pháp điều trị. 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 1992 
 

170/. PHÓ MINH TÍN. Khảo sát suy tuyến sinh dục nam khởi phát muộn ở những 

bệnh nhân tại khoa tiết niệu bệnh viện chợ Rẫy : Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú - Chuyên 

ngành : Ngoại Niệu / Phó Minh Tín; Người hướng dẫn khoa học: Trần Ngọc Sinh. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 75tr.; 29cm 
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Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu tỉ lệ suy tuyến sinh dục nam khởi phát muộn tại khoa 

Tiết Niệu bệnh viện Chợ Rẫy. Đồng thời, khảo sát lâm sàng và cận lâm sàng liên quan với 

suy tuyến sinh dục nam khởi phát muộn, các dạng lâm sàng cần điều trị và kết quả bước 

đầu điều trị bằng hormon liệu pháp. 

+ Môn loại: 616.6 / KH108S 

- Kho Luận văn: CB 1970 
 

171/. PHẠM HỮU ĐOÀN. Mối liên quan giữa độ nhô vào lòng bàng quang của bướu 

lành tiền liệt tuyến và sự bế tắc dòng tiểu : Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú - Chuyên 

ngành: Ngoại niệu / Phạm Hữu Đoàn; Người hướng dẫn: Nguyễn Tuấn Vinh. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 77tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu xác định mối liên quan giữa độ nhô vào lòng bàng quang của 

bướu lành tiền liệt tuyến và những ảnh hưởng của bướu lành tiền liệt tuyến lên đường tiểu 

dưới. 

+ Môn loại: 616.6 / M452L 

- Kho Luận văn: CB 1980-1981 

 

172/. PHAN QUANG TOẢN. Nghiên cứu về chẩn đoán và điều trị tai biến - biến 

chứng của cắt đốt nọi soi bướu lành tiền liệt tuyến : Luận án chuyên khoa cấp II - Chuyên 

ngành: Tiết Niệu - Mã số: CK 62.72.07.15 / Phan Quang Toản; Người hướng dẫn: Trần 

Ngọc Sinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 82tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu chẩn đoán và tiêu chuẩn theo dõi sau cắt đốt nội soi qua ngả 

niệu đạo tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt để phát hiện sớm các tai biến và biến chứng. Từ 

đó, đề xuất phương pháp xử trí của các biến chứng sớm và muộn sau cắt đốt nội soi qua 

ngả niệu đạo tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. 

+ Môn loại: 616.6 / NGH305C 

- Kho Luận văn: CB 2002 
 

173/. ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG. Phẫu thuật nội soi ổ bụng cố định sàn chậu vào mỏm 

nhô xương cùng trong sa sinh dục thể nặng : Luận án chuyên khoa II - Chuyên ngành: Tiết 

niệu - Mã số: CK 62.72.07.15 / Đỗ Nguyên Phương; Người hướng dẫn: Trần Ngọc Sinh. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 85tr.; 29cm 

Tóm tắt: Đánh giá tính an toàn của phương pháp phẫu thuật theo các tiêu chí như tỉ 

lệ tai biến trong mổ, biến chứng sau mổ. Đồng thời, đánh giá tính hiệu quả của phương 

pháp phẫu thuật theo các tiêu chí như tỉ lệ tái phát, đau, rối loạn tiểu, ứ đọng nước tiểu. 

Khảo sát liên quan giữa kết quả sau mổ với đặc điểm lâm sàng trước mổ. 

+ Môn loại: 616.6 / PH125TH 

- Kho Luận văn: CB 1990 
 

174/. LÝ HOÀNG PHONG. Tai biến và biến chứng sớm sau cắt đốt nội soi bướu lành 

tuyến tiền liệt : Luận văn thạc sĩ Y khoa - Chuyên ngành: Ngoại khoa - Mã số: 60.72.07 / 

Lý Hoàng Phong; Người hướng dẫn khoa học: Trần Ngọc Sinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 

học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 93tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Y tế. Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Sơ lược về bệnh nướu lành tuyến tiền liệt; tóm tắt phương pháp điều trị; tai  
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biến và biến chứng sớm của các phương pháp điều trị; các yếu tố nguy cơ phẫu thuật, ... 

+ Môn loại: 616.6 / T103B 

- Kho Luận văn: CB 1968 

 

175/. LÝ VĂN QUẢNG. Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi qua niệu đạo cắt u phì 

đại lành tính tuyến tiền liệt tại bệnh viện Thống Nhất : Luận văn Bác sĩ Chuyên khoa cấp 

II - Chuyên ngành: Ngoại chung - Mã số: 60.72.07 / Lý Văn Quảng; Người hướng dẫn 

khoa học: Nguyễn Thành Đức. - Tp. Hồ Chí Minh : Học viện Quân y, 2012. - 100tr.; 29cm. 

- 1 CD-ROM 

Tóm tắt: Một số đặc điểm giải phẫu, sinh lý bệnh u phì đại lành tính Tuyến tiền liệt, 

chẩn đoán u phì đại lành tính Tuyến tiền liệt; các phương pháp điều trị u phì đại lành tính 

tuyến tiền liệt; phẫu thuật nội soi qua niệu đạo cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt.. 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 1998-1999 
 

176/. NGUYỄN NGỌC THÁI. Đánh giá sự cải thiện triệu chứng đường tiết niệu dưới 

sau cắt đốt nội soi bướu lành tiền liệt tuyến : Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú - Chuyên 

ngành: Ngoại - Tiết niệu - Mã số: 62.72.07.15 / Nguyễn Ngọc Thái; Người hướng dẫn khoa 

học: Vũ Lê Chuyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 85tr.; 

29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng đường tiết niệu dưới và 

chất lượng cuộc sống sau cắt đốt nội soi tăng sinh lành tuyến tiền liệt bằng LASER Tm: 

YAG; đánh giá mức độ cải thiện dòng tiểu tối da sau cắt đốt nội soi tăng sinh lành tuyến 

tiền liệt bằng LASER Tm: YAG. 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2006 
 

177/. NGUYỄN THIỆN THÀNH. Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt u qua niệu 

đạo điều trị bệnh tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt tại bệnh viện 175 : Luận án chuyên khoa 

cấp II - Chuyên ngành: Ngoại chung / Nguyễn Thiện Thành; Người hướng dẫn: Nguyễn 

Việt Cường. - Tp. Hồ Chí Minh : Học viện Quân y, 2014. - 86tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt u tăng sinh lành tính 

tuyến tiền liệt qua niệu đạo. Xác định một số yếu tố liên quan đến kết quả phẫu thuật nội 

soi cắt u qua niệu đạo điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt tại bệnh viện 175. 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2021 
 

178/. TÔ QUYỀN. Đánh giá kết quả phương pháp không tưới rửa bàng quang sau cắt 

đốt nội soi tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt : Luận án chuyên khoa cấp II - Chuyên ngành: 

Tiết niệu học - Mã số: CK 62.72.07.15 / Tô Quyền; Người hướng dẫn: Trần Ngọc Sinh, Lê 

Việt Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 104tr.; 29cm 

Tóm tắt: So sánh các thông số được ghi nhận trong chẩn đoán, phẫu thuật và sau phẫu 

thuật giữa hai phương pháp cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt có tưới rửa và không có tưới rửa 

bàng quang sau mổ. Đồng thời, nêu các điều kiện cho chỉ định thực hiện phương pháp 

không tưới rửa bàng quang sau cắt đốt nội soi tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. 
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+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2035 
 

179/. HUỲNH NGUYỄN TRƯỜNG VINH. Đánh giá kết quả chẩn đoán và hướng 

điều trị suy tuyến sinh dục khởi phát muộn trên bệnh nhân tăng sinh lành tuyến tiền liệt : 

Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành: Ngoại khoa (Ngoại niệu) - Mã số: 60.72.01.23 / 

Huỳnh Nguyễn Trường Vinh; Người hướng dẫn khoa học: Vũ Hồng Thịnh. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 76tr.; 29cm 

Tóm tắt: Đại cương về Testosteron, sự điều hoà sản xuất Testosteron, tác động sinh 

học của Testosteron, bướu lành tiền liệt tuyến và mối liên quan với testosteron; nguyên 

nhân suy tuyến sinh dục nam; suy tuyến sinh dục khởi phát muộn; tỉ lệ suy tuyến sinh dục 

khởi phát muộn và đánh giá kết quả điều trị. 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2030 
 

180/. NGUYỄN ĐẠO THUẤN. Vai trò phép đo áp lực - Niệu dòng trong tiên đoán 

kết quả cắt đốt nội soi bướu lành tiền liệt tuyến : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành: 

Niệu khoa - Mã số: 60.72.07 / Nguyễn Đạo Thuấn; Người hướng dẫn: Dương Quang Trí. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 77tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Y tế. Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Tóm lược quá trình bài xuất nước tiểu, các xét nghiệm niệu động học, bướu 

lành tiền liệt tuyến, vai trò phép đo áp lực - niệu dòng trong chẩn đoán bế tắc dòng tiểu và 

tiên đoán kết quả cắt đốt nội soi bướu lành tiền liệt tuyến, vai trò của phép đo áp lực, niệu 

dòng,... 

+ Môn loại: 616.6 / V103TR 

- Kho Luận văn: CB 1975 
 

181/. ĐỖ ANH TOÀN. Vai trò của sinh thiết tuyến tiền liệt qua tầng sinh môn để chẩn 

đoán ung thư giai đoạn sớm : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành: Ngoại khoa - Mã 

số: 60.72.07 / Đỗ Anh Toàn; Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn Tuấn Vinh. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 79tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Y tế. Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Tổng quan giải phẫu học tuyến tiền liệt; nguyên nhân ung thư tuyến tiền 

liệt; các giai đoạn ung thư tuyến tiền liệt; các phương tiện chẩn đoán ung thư tuyến tiền 

liệt, ccas quan điểm về tầm soát ung thư tuyến tiền liệt. 

+ Môn loại: 616.6 / V103TR 

- Kho Luận văn: CB 1982 
 

182/. TRẦN ANH TUẤN. Góp phần bàn luận về kết quả điều trị phẫu thuật trong gãy 

dương vật : Luận văn Thạc sỹ Y học - Chuyên ngành: Ngoại khoa - Mã số: 60.72.07 / Trần 

Anh Tuấn; Người hướng dẫn: Dương Quang Trí. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. 

Hồ Chí Minh, 2008. - 80tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá và rút kinh nghiệm trong chẩn đoán, can thiệp phẫu 

thuật trong gãy dương vật do chấn thương. 

+ Môn loại: 616.6 / G434PH 
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- Kho Luận văn: CB 1974 
 

183/. VÕ PHÚC NGÂN. Xác định các đột biến gen trong ung thư tinh hoàn loại tế 

bào mầm : Luận án chuyên khoa II - Chuyên ngành: Ngoại - Tiết niệu - Mã số: CK 

60.72.07.15 / Võ Phúc Ngân; Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn Tuấn Vinh. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 102tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nội dung nghiên cứu về bệnh ung thư tinh hoàn loại tế bào mầm; ứng dụng 

sinh học phân tử trong điều trị ung thư ; chẩn đoán đột biến gen bằng kỹ thuật giải trình tự 

chuỗi DNA ,... 

+ Môn loại: 616.6 / X101Đ 

- Kho Luận văn: CB 2033 
 

184/. ĐOÀN VƯƠNG KIỆT. Đánh giá kết quả điều trị rối loạn cương trên bệnh nhân 

ghép thận : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành: Ngoại khoa - Mã số: 60.72.07 / Đoàn 

Vương Kiệt; Người hướng dẫn: Trần Ngọc Sinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. 

Hồ Chí Minh, 2011. - 100tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nội dung nghiên cứu về tình hình rối loạn cương trên bệnh nhân suy thận 

mạn; các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng rối loạn cương; nghiên cứu tần suất rối loạn 

cương trên bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo; chẩn đoán rối loạn cương và hướng điều 

trị,... 

+ Môn loại: 616.6 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 1996 

 

185/. TRẦN HUỲNH TUẤN. Khảo sát tình trạng rối loạn cương trên bệnh nhân suy 

thận mạn giai đoạn cuối đang chạy thận nhân tạo : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành: 

Ngoại khoa - Mã số: 60.72.07 / Trần Huỳnh Tuấn; Người hướng dẫn khoa học: Đàm Văn 

Cương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 74tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nội dung nghiên cứu về tình hình rối loạn cương trên bệnh nhân suy thận 

mạn; các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng rối loạn cương; nghiên cứu tần suất rối loạn 

cương trên bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo; chẩn đoán rối loạn cương và hướng điều 

trị,... 

+ Môn loại: 616.6 / KH108S 

- Kho Luận văn: CB 1986 
 

186/. NGUYỄN HỒ VĨNH PHƯỚC. Khảo sát kết quả phẫu thuật thắt tĩnh mạch tinh 

trên bệnh nhân vô sinh không tinh trùng kèm giãn tĩnh mạch tinh : Luận văn Thạc sĩ Y học- 

Chuyên ngành: Ngoại - Tiết niệu - Mã số: 60.72.07 / Nguyễn Hồ Vĩnh Phước; Người hướng 

dẫn khoa học: Đào Quang Oánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 

2014. - 84tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Y tế. Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Tổng quan về giải phẫu và sinh lý tinh hoàn; chẩn đoán vô sinh không tinh 

trùng; giãn tĩnh mạch tinh và mối liên quan với vô sinh; tác tĩnh mạch tinh trong điều trị 

vô sinh,... 

+ Môn loại: 616.6 / KH108S 

- Kho Luận văn: CB 2026 
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187/. TĂNG THIỆN QUỐC. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 

điều trị ung thư gan bằng phẫu thuật cắt gan tại bệnh viện 175 : Luận văn chuyên khoa cấp 

II - Chuyên ngành : Ngoại chung - Mã số: 60.72.07 / Tăng Thiện Quốc; Người hướng dẫn 

khoa học: Nguyễn Bá Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Học viện quân y, 2012. - 101tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư gan được phẫu thuật 

cắt gan tại bệnh viện 175. Đồng thời đánh giá kết quả điều trị ung thư gan bằng phẫu thuật 

cắt gan. 

+ Môn loại: 616.99 / NGH305C 

- Kho Luận văn: CB 2001 

 

188/. Hội nghị ngoại khoa & phẫu thuật nội soi Việt Nam : Kỷ yếu hội nghị / Nguyễn 

Đình Hối, Đỗ Kim Sơn, Nguyễn Hoàng Bắc, Đỗ Đình Công. - Tp. Hồ Chí Minh : Hội ngoại 

khoa & phẫu thuật nội soi Việt Nam, 2008. - 112tr.; 29cm 

Tóm tắt: Hội nghị ngoại khoa & phẫu thuật nội soi Việt Nam báo cáo các nghiên cứu 

đánh giá kết quả điều trị các bệnh ngoại khoa với nhiều phương pháp khác nhau. Qua đó, 

giới thiệu các nghiên cứu về các phương pháp điều trị mới hiệu quả cao. 

+ Môn loại: 617.002 / H452NGH 

- Phòng Mượn: ME 7122 
 

189/. DƯƠNG QUANG HUY. Đánh giá hiệu quả bước đầu trong điều trị cong dương 

vật mắc phải bằng kỹ thuật Yachia : Luận văn Thạc sĩ Y học - Chuyên ngành : Ngoại tiết 

niệu - Mã số : 60.72.01.23 / Dương Quang Huy; Người hướng dẫn khoa học: Đào Quang 

Oánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 79tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả bước đầu trong điều trị cong dương vật mắc 

phải bằng kỹ thuật Yachia thông qua mức độ hài lòng của bệnh nhân và bạn tình về thẩm 

mỹ, khả năng cương và giao hợp, các biến chứng của kỹ thuật Yachia. 

+ Môn loại: 617.4 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2019 
 

190/. PHẠM VĂN HẢO. Đánh giá kết quả phương pháp xẻ dọc khâu ngang bao trắng 

trong cong dương vật bẩm sinh : Luận án chuyên khoa II - Chuyên ngành : Ngoại - Tiết 

niệu - Mã số : CK 62.72.07.15 / Phạm Văn Hảo; Người hướng dẫn khoa học: Đào Quang 

Oánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 82tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá kết quả phương pháp xẻ dọc khâu ngang bao trắng 

trong cong dương vật bẩm sinh. 

+ Môn loại: 617.4 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2031 
 

191/. LÊ TẤN DŨNG. Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị bướu giáp thể 

nhân lành tính : Luận văn chuyên khoa II - Chuyên ngành : Ngoại chung / Lê Tấn Dũng; 

Người hướng dẫn khoa học: Cù Xuân Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Học viện quân y, 2014. 

- 86tr.; 29cm 

Tóm tắt: Đề tài đánh giá một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng liên quan đến chỉ 

định phẫu thuật nội soi điều trị Bướu giáp thể nhân lành tính. Đánh giá kết quả phẫu thuật 

nội soi điều trị bướu giáp thể nhân lành tính. 
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+ Môn loại: 617.5 / NGH305C 

- Kho Luận văn: CB 2023 
 

192/. TRẦN BÌNH GIANG. Phẫu thuật nội soi ổ bụng / Trần Bình Giang, Tôn Thất 

Bách. - Tái bản có sửa chữa. - H. : Y học, 2018. - 411tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Lịch sử của nội soi và phẫu thuật nội soi. Tìm hiểu các khâu chuẩn bị trước 

khi phẫu thuật. Giới thiệu một số phẫu thuật cơ bản trong ổ bụng như: nội soi ổ bụng chẩn 

đoán, cắt túi mật, cắt ruột thừa, khâu thủng ổ loét dạ dày tá tràng... 

+ Môn loại: 617.5 / PH125TH 

- Phòng Đọc: DV 55303 

- Phòng Mượn: ME 7109-7110 
 

193/. VŨ SƠN. Đánh giá kết quả điều trị thoát vị bẹn theo phương pháp Lichtenstein 

sử dụng mảnh ghép nhân tạo tại bệnh viện Quân y 175. : Luận văn Chuyên khoa cấp II - 

Chuyên ngành: Ngoại chung - Mã số: 60.72.01.23 / Vũ Sơn; Người hướng dẫn khoa học: 

Trịnh Văn Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Học viện Quân y, 2015. - 80tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tổng quan giải phẫu học vùng bẹn; bệnh học thoát vị bẹn; điều trị phẫu 

thuật thoát vị bẹn; các phương pháp phẫu thuật thoát vị bẹn, các tai biến và biến chứng 

phẫu thuật; phân loại và các tiêu chuẩn mảnh ghép nhân tạo,... 

+ Môn loại: 617.5 / Đ107GI 

- Kho Luận văn: CB 2029 

620. KỸ THUẬT: 

194/. LE HUU PHUOC. Bi2Se3 and Bi2Te3 Thermoelectric Thin-films grown using 

pulsed laser deposition : Effects of structure, composition and morphology on the 

Thermoelectric properties : Doctor of Philosophy thesis / Le Huu Phuoc; Supervosor : 

Jihperng Leu. - Hsinchu : National Chiao Tung University, 2014. - 103tr.; 29cm 

Tóm tắt: Cung cấp khối kiến thức toàn diện về mối tương quan giữa sự lắng đọng 

điện hoá thể hiện trong điều kiện, vi cấu trúc, tính chất nhiệt điện của Bi2Te3 dựa vào màng 

mỏng, hứa hẹn sẽ mang lại sự cải tiến xa hơn về tính năng ứng dụng cũng như chất liệu 

trong nhiệt điện. 

+ Môn loại: 621.31 / B300A 

- Kho Luận văn: CB 2045 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 
195/. URAKO KANAMORI. 90% trẻ thông minh nhờ cách trò chuyện đúng đắn của 

cha mẹ / Urako Kanamori; Phạm Lê Dạ Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 175tr.; 19cm. 

- (Tủ sách Làm cha mẹ) 

Tóm tắt: Giới thiệu những cách trò chuyện thông minh giúp các bậc phụ huynh khai 

phá sức mạnh của con trẻ từ nhiều góc độ khác nhau khiến con bạn trở thành những đứa 

trẻ tuyệt vời nhất. 

+ Môn loại: 649 / CH311M 

- Phòng Đọc: DV 55167 

- Phòng Mượn: ME 7097-7098 

650. QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ: 

196/. HILL, NAPOLEON. Những nguyên tắc vàng của Napoleon Hill = Napoleon 

Hill's golden rules / Napoleon Hill; Kim Vân biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.  
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Hồ Chí Minh, 2017. - 223tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những bài học của tác giả giúp bạn có thêm kinh nghiệm đương đầu 

với các thử thách trong cuộc sống; đưa ra những phương án tối ưu mang tính thực tiễn cao, 

đạt được kết quả làm hài lòng chính bạn và mọi người xung quanh. 

+ Môn loại: 650.1 / NH556NG 

- Phòng Đọc: DV 55236 

- Phòng Mượn: MA 19778-19779 
 

197/. LÝ VĂN DŨNG. Toả sáng nơi công sở : Làm khó bạn không phải công việc, 

mà là cách làm việc / Lý Văn Dũng; Thu Thuỷ dịch. - H. : Lao động, 2018. - 360tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 58 tuyệt chiêu giúp bạn tỏa sáng nơi công sở từ trạng thái tâm lí, 

kế hoạch, hành động, nắm bắt thời gian, sắp xếp, hiệu xuất, mối quan hệ đến tự hoàn thiện 

bản thân, qua đó mang lại hiệu quả công việc và tinh thần hạnh phúc cho người đi làm đặc 

biệt là người làm ở công sở. 

+ Môn loại: 650.1 / T401S 

- Phòng Đọc: DL 17226 

- Phòng Mượn: MA 19869-19870 
 

198/. BOSSIDY, LARRY. Thực thi - Hoàn thành kế hoạch bằng phương pháp quản 

trị có nguyên tắc = Execution -The discipline of getting things done / Larry Bossidy, Ram 

Charan ; Dịch: Nguyễn Thu Hồng, Đoàn Thu Hương. - Tái bản lần 4. - H. : Lao động, 

2018. - 351tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra các phương pháp quản trị có nguyên tắc, giúp các nhà quản lý hoàn 

thành kế hoạch một cách hiệu quả để đạt được thành công: Phân tích tầm quan trọng của 

thực thi, xây dựng nền tảng cho thực thi và thực hiện ba mắt xích cơ bản của thực thi gồm: 

yếu tố con người, chiến lược và hoạt động. 

+ Môn loại: 658 / TH552TH 

- Phòng Mượn: MA 19810-19811 
 

199/. YUMIKO KAWANISHI. Đào tạo quản lý chất lượng theo kiểu Nhật Bản vòng 

tuần hoàn tâm thế tốt - Phát huy sức mạnh cá nhân và tập thể : Quản trị tâm thế - thúc đẩy 

hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm : Dành cho nhà lãnh đạo, nhà quản lý 

muốn thúc đẩy tinh thần cải tiến trong công ty / Yumiko Kawanishi ; Nguyễn Thị Bích Huệ 

biên dịch. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2018. - 274tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm về phương pháp đào tạo quản lý chất lượng theo 

kiểu Nhật Bản giúp cho chúng ta trong việc điều chỉnh vector tâm thế làm thắt chặt mối 

quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, lấp đi khoảng cách chênh lệch giữa nhân viên lành nghề 

và nhân viên trẻ mới vào nghề, hoạt động xây dựng nhóm, điều chỉnh để thống nhất phương 

hướng cho tất cả các thành viên. 

+ Môn loại: 658.3 / Đ108T 

- Phòng Đọc: DV 55235 

- Phòng Mượn: MA 19776-19777 
 

200/. TRƯƠNG KIẾN TRÍ. Những nguyên lý dành cho các doanh nghiệp - Ứng dụng 

64 quẻ Kinh dịch trong kinh doanh : Bí quyết làm giàu / Trương Kiến Trí; Nguyễn Nguyên  
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Quân, Hồng Khánh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 227tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách nghiên cứu 64 quẻ trong Kinh Dịch, ứng dụng từng bước trong hành 

trình kinh doanh của các nhà doanh nghiệp, giúp họ có thể khái quát được các tình huống 

thăng trầm trong kinh doanh. 

+ Môn loại: 658.4 / NH556NG 

- Phòng Đọc: DL 17215 

- Phòng Mượn: MA 19861 

700. NGHỆ THUẬT: 
201/. TRẦN LÂM BIỀN. Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt / Trần 

Lâm Biền chủ biên. - H. : Hồng Đức, 2018. - 202tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về các hoa văn trên đồ gốm, đồ đồng, trên các biểu tượng nhà 

phật, biểu tượng gắn với dịch học, hình tượng bát bửu, trên các linh vật trong mĩ thuật 

truyền thống của người Việt qua các giai đoạn tiền sử, sơ sử, giai đoạn tự chủ. 

+ Môn loại: 745.09597 / TR106TR 

- Phòng Đọc: DL 17277 

- Phòng Mượn: MG 9380 

 

202/. BÙI CHÍ THANH. Khảo cứu múa dân tộc vùng Tây Bắc / Bùi Chí Thanh. - H. 

: Thanh niên, 2017. - 258tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các phần: Múa cội nguồn-tâm hồn dân tộc, những đặc điểm của múa 

dân gian; Phần 2: Một số nhóm múa dân tộc như: múa gậy sức mạnh khí thiêng, múa gậy 

cầu mùa của người Dao Tuyến, múa gậy Pằn Loòng quản, múa quạt, múa khèn...; Và phần 

3 là giữ gìn, phát huy, kế thừa, phát triển những giá trị của nghệ thuật múa cội nguồn-tâm 

hồn dân tộc. 

+ Môn loại: 793.309597 / KH108C 

- Phòng Đọc: DV 55315 

- Phòng Mượn: MG 9355-9356 
 

203/. MAI LUÂN. Tự học chơi cờ vua : Nước đi đầu tiên của nhà vô địch / Mai Luân. 

- H. : Thể dục Thể thao, 2018. - 247tr. : Hình vẽ; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về cờ vua: Bàn cờ, quân cờ, luật chơi, 

các dạng chiếu hết một mình, những nguyên tắc chơi cờ và xác định giá trị của các quân, 

triển khai quân, tàn cuộc. 

+ Môn loại: 794.1 / T550H 

- Phòng Đọc: DV 55170 

- Phòng Mượn: MG 9325-9326 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 

204/. PHAN THẾ HOÀI. 100 đề kiểm tra Ngữ văn 10 / Phan Thế Hoài, Trần Thị 

Hồng Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 141tr.; 27cm 

+ Môn loại: 807.6 / M458TR 

- Phòng Mượn: MB 7038 

 

205/. MARCOS, JUAN MANUEL. Mùa đông của Gunter : Tiểu thuyết / Juan Manuel 

Marcos; Dịch: Nguyễn Phương Loan, Trần Thị Oanh. - H. : Phụ nữ, 2017. - 390tr.; 21cm 

+ Môn loại: 863 / M501Đ 
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- Phòng Đọc: DV 55354 
 

206/. FRIGYES, KARINTHY. Tấm gương cong : Tập truyện hài hước / Karinthy 

Frigyes; Nguyễn Hồng Nhung dịch. - H. : Lao động, 2016. - 199tr.; 21cm 

+ Môn loại: 894 / T120G 

- Phòng Đọc: DV 55353 

- Phòng Mượn: MN 10776-10777 
 

207/. LƯƠNG KIỆN MỸ. Án mạng 12 cung Hoàng đạo / Lương Kiện Mỹ; Hoàng 

Long dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 403tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / A105M 

- Phòng Mượn: MN 10774-10775 
 

208/. LAM LÂM. Bất khả kháng lực / Lam Lâm ; Vũ Phong dịch. - H. : Dân trí, 2016. 

- 359tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: 不可抗力 

+ Môn loại: 895.1 / B124KH 

- Phòng Mượn: MN 10772-10773 
 

209/. TOMIHIKO MORIMI. Truyền kỳ phòng bốn chiếu rưỡi = The tatami galaxy / 

Tomihiko Morimi; Nguyễn Dương Quỳnh dịch ; Đỗ Nguyên hiệu đính. - H. : Thế giới, 

2018. - 473tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.6 / TR527K 

- Phòng Đọc: DV 55199 

- Phòng Mượn: MN 10796-10797 

895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 

210/. Trường Sa - Những điểm nhìn gần / Phùng Văn Khai, Nguyễn Mạnh Hùng, Lưu 

Thị Bạch Liễu.... - H. : Lao động, 2018. - 177tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về những kỉ niệm của các tác giả và câu chuyện về Trường 

Sa thân yêu. 

+ Môn loại: 895.92208 / TR561S 

- Phòng Mượn: MV 20520-20521 
 

211/. VĂN THÀNH LÊ. Như cánh chim trong mắt của chân trời : Chân dung văn học 

/ Văn Thành Lê. - H. : Kim Đồng, 2017. - 240tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tên thật tác giả: Lê Văn Thành 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu, phê bình văn học của tác giả về các nhà văn, 

nhà thơ Việt Nam như: Đoàn Giỏi, Vũ Hùng, Hồ Anh Thái, Trần Thuỳ Mai, Đoàn Thạch 

Biền, Lê Huy Mậu.... 

+ Môn loại: 895.92209 / NH550C 

- Phòng Đọc: DV 55402 

- Phòng Mượn: MB 7004 
 

212/. NGUYỄN THANH TÂM. Giới hạn của những huyền thoại : Phê bình văn học 

/ Nguyễn Thanh Tâm. - H. : Văn học, 2018. - 278tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Nghiên cứu về bút pháp, phong cách nghệ thuật và quan điểm sáng tác của 

một số nhà thơ tiêu biểu như Lê Đạt, Mai Văn Phấn, Trúc Thông, Nguyễn Việt Chiến, Đỗ 

Trọng Khôi... 

+ Môn loại: 895.9221009 / GI-462H 

- Phòng Đọc: DV 55280 

- Phòng Mượn: MB 6976-6977 
 

213/. ĐINH HOÀI THƯƠNG. Hình ảnh quê hương trong thơ Giang Nam : Luận văn 

tốt nghiệp đại học - Chuyên ngành : Văn học / Đinh Hoài Thương; Người hướng dẫn khoa 

học : Nguyễn Lâm Điền. - Cần Thơ : Trường Đại học Cần Thơ, 2016. - 86tr.; 29cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Những nét chính về nhà thơ Giang Nam; cảnh sắc thiên 

nhiên và con người quê hương trong thơ Giang Nam; nghệ thuật thể hiện hình ảnh quê 

hương trong thơ Giang Nam. 

+ Môn loại: 895.922134 / H312A 

- Kho Luận văn: CB 2047 
 

214/. TRƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN. Cái hố : Thơ / Trương Thị Hoàng Yến. - H. : 

Văn học, 2018. - 87tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92214 / C103H 

- Phòng Đọc: DV 55366 

- Phòng Mượn: MV 20526-20527 
 

215/. Lời cha dặn với con gái / Nhiều tác giả. - H. : Văn học, 2016. - 207tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / L462CH 

- Phòng Mượn: MV 20474-20475 
 

216/. Người ta yêu nhau trong mùa thu / Nguyễn Mỹ Nữ, Lưu Sơn Minh, Trần Huyền 

Trang, Hoàng Hiền. - H. : Hồng Đức, 2017. - 206tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NG558T 

- Phòng Đọc: DV 55365 

- Phòng Mượn: MV 20524-20525 
 

217/. Tận chốn ả đào / Huyền My tuyển chọn. - H. : Văn học, 2016. - 206tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T121CH 

- Phòng Mượn: MV 20470-20471 

 

218/. VŨ TRỌNG PHỤNG. Cơm thấy cơm cô và những truyện khác : Tiểu thuyết / 

Vũ Trọng Phụng. - H. : Văn học, 2017. - 211tr.; 16cm. - (Văn học Việt Nam hiện đại) 

+ Môn loại: 895.922332 / C463TH 

- Phòng Đọc: DN 3162 

- Phòng Mượn: MV 20448-20449 

 

219/. VŨ TRỌNG PHỤNG. Kỹ nghệ lấy Tây và những truyện khác : Tiểu thuyết / 

Vũ Trọng Phụng. - H. : Văn học, 2017. - 211tr.; 16cm. - (Văn học Việt Nam hiện đại) 

+ Môn loại: 895.922332 / K600NGH 
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- Phòng Đọc: DN 3163 

- Phòng Mượn: MV 20450-20451 
 

220/. NGUYỄN CÔNG HOAN. Lá ngọc cành vàng : Truyện dài / Nguyễn Công 

Hoan. - H. : Văn học, 2017. - 219tr.; 16cm. - (Văn học Việt Nam hiện đại) 

+ Môn loại: 895.922332 / L100NG 

- Phòng Đọc: DN 3166 

- Phòng Mượn: MV 20456-20457 
 

221/. VŨ TRỌNG PHỤNG. Làm đĩ : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - H. : Văn học, 

2017. - 299tr.; 16cm. - (Văn học Việt Nam hiện đại) 

+ Môn loại: 895.922332 / L104Đ 

- Phòng Đọc: DN 3165 

- Phòng Mượn: MV 20454-20455 
 

222/. VŨ TRỌNG PHỤNG. Lục xì : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - H. : Văn học, 

2017. - 239tr.; 16cm. - (Văn học Việt Nam hiện đại) 

+ Môn loại: 895.922332 / L506X 

- Phòng Đọc: DN 3164 

- Phòng Mượn: MV 20452-20453 
 

223/. NGUYỄN CÔNG HOAN. Nợ nần : Truyện dài / Nguyễn Công Hoan. - H. : Văn 

học, 2017. - 219tr.; 16cm. - (Văn học Việt Nam hiện đại) 

+ Môn loại: 895.922332 / N460N 

- Phòng Đọc: DN 3169 

- Phòng Mượn: MV 20462-20463 
 

224/. NGUYỄN CÔNG HOAN. Tắt lửa lòng : Truyện dài / Nguyễn Công Hoan. - H.  

: Văn học, 2017. - 219tr.; 16cm. - (Văn học Việt Nam hiện đại) 

+ Môn loại: 895.922332 / T118L 

- Phòng Đọc: DN 3168 

- Phòng Mượn: MV 20460-20461 
 

225/. NGUYỄN CÔNG HOAN. Tấm lòng vàng & Ông chủ : Truyện dài / Nguyễn 

Công Hoan. - H. : Văn học, 2017. - 219tr.; 16cm. - (Văn học Việt Nam hiện đại) 

+ Môn loại: 895.922332 / T120L 

- Phòng Đọc: DN 3167 

- Phòng Mượn: MV 20458-20459 
 

226/. HỒ PHƯƠNG. Chúng tôi ở Cồn Cỏ / Hồ Phương. - H. : Hồng Đức, 2017. - 

262tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922334 / CH513T 

- Phòng Đọc: DV 55201 

- Phòng Mượn: MV 20498-20499 
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227/. Chuyện tình của lính : Tập truyện ngắn / Trần Ngọc Dương, Nguyên Thanh, 

Phong Sương.... - H. : Lao động, 2018. - 234tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / CH527T 

- Phòng Đọc: DV 55381 

- Phòng Mượn: MV 20557-20558 
 

228/. Dặm dài biên ải : Tập truyện ngắn / Nguyễn Trường Thanh, Nguyễn Thu 

Phương, Thái Chí Thanh... - H. : Hồng Đức, 2016. - 244tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / D114D 

- Phòng Đọc: DV 55203 

- Phòng Mượn: MV 20504-20505 
 

229/. BÙI BÌNH THI. Đường về cánh đồng Chum : Tiểu thuyết / Bùi Bình Thi. - H. : 

Văn học, 2016. - 367tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / Đ561V 

- Phòng Đọc: DV 55380 

- Phòng Mượn: MV 20555-20556 
 

230/. ĐỖ KIM CUÔNG. Gió rừng : Tập truyện / Đỗ Kim Cuông. - H. : Văn học, 2016. 

- 302tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922334 / GI-400R 

- Phòng Mượn: MV 20478-20479 

 

231/. PHẠM NGỌC CHIỂU. Hiệp sĩ giữa đời thường : Tiểu thuyết / Phạm Ngọc 

Chiểu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 276tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922334 / H307S 

- Phòng Mượn: MV 20500-20501 
 

232/. Kiếp nghèo : Tập truyện ngắn / Nguyễn Trường Thanh, Nguyễn Thu Phương, 

Hạ Bá Đoàn... - H. : Hồng Đức, 2018. - 234tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922334 / K307NGH 

- Phòng Mượn: MV 20464-20465 
 

233/. NGUYỄN THỊ ANH THƯ. Miền quê yêu dấu / Nguyễn Thị Anh Thư. - H. : 

Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 278tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922334 / M305QU 

- Phòng Mượn: MV 20466-20467 
 

234/. LÊ MINH KHUÊ. Mong manh như là tia nắng : Tập truyện ngắn / Lê Minh 

Khuê. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 250tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922334 / M431M 

- Phòng Mượn: MV 20468-20469 
 

235/. NGUYỄN BẢO. Người ở thượng nguồn : Tiểu thuyết / Nguyễn Bảo. - Tái bản, 

có sửa chữa. - H. : Thanh niên, 2018. - 278tr.; 19cm 
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+ Môn loại: 895.922334 / NG558Ơ 

- Phòng Đọc: DV 55202 

- Phòng Mượn: MV 20502-20503 

 

236/. PHẠM NGỌC CHIỂU. Người ơi !...Có nhớ !... : Tập truyện / Phạm Ngọc Chiểu. 

- H. : Hồng Đức, 2018. - 257tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922334 / NG558Ơ 

- Phòng Đọc: DV 55194 

- Phòng Mượn: MV 20482-20483 

 

237/. NGUYÊN HỒNG. Truyện ngắn Nguyên Hồng / Nguyên Hồng. - H. : Văn học, 

2017. - 234tr.; 21cm. - (Danh tác Việt Nam) 

+ Môn loại: 895.922334 / TR527NG 

- Phòng Đọc: DV 55373 

- Phòng Mượn: MV 20542-20543 
 

238/. ANH ĐỨC. Truyện ngắn Anh Đức / Anh Đức. - H. : Hồng Đức, 2018. - 298tr.; 

19cm 

+ Môn loại: 895.922334 / TR527NG 

- Phòng Đọc: DV 55196 

- Phòng Mượn: MV 20486-20487 
 

239/. NGỌC THỊ LAN THÁI. Bóng chiều yên ả / Ngọc Thị Lan Thái. - H. : Nxb. Hội 

nhà văn, 2018. - 220tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / B431CH 

- Phòng Đọc: DV 55195 

- Phòng Mượn: MV 20484-20485 
 

240/. VƯƠNG TÂM. Bùa chú hồ ly : Truyện ngắn / Vương Tâm. - H. : Văn học, 

2017. - 247tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / B501CH 

- Phòng Đọc: DV 55371 

- Phòng Mượn: MV 20538-20539 
 

241/. A.N. Có một người vẫn đợi / A.N. - H. : Dân trí, 2018. - 220tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Phạm Hồng Anh 

+ Môn loại: 895.92234 / C400M 

- Phòng Mượn: MV 20528-20529 
 

242/. Đi tìm hương xưa cũ / Nhiều tác giả. - H. : Văn học, 2016. - 207tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ300T 

- Phòng Đọc: DV 55198 

- Phòng Mượn: MV 20492-20493 
 

243/. NGUYỄN VĂN HỌC. Đợi một tình yêu đã mất : Truyện ngắn / Nguyễn Văn  
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Học. - H. : Văn học, 2017. - 238tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ462M 

- Phòng Đọc: DV 55394 

- Phòng Mượn: MV 20587-20588 
 

244/. Đơn xin phép hẹn hò / Nhiều tác giả. - H. : Văn học, 2016. - 207tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ464X 

- Phòng Đọc: DV 55197 

- Phòng Mượn: MV 20488-20489 

 

245/. PHẠM NGỌC HƯNG. Một cuộc đổi thay : Tiểu thuyết / Phạm Ngọc Hưng. - 

H. : Lao động, 2018. - 243tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M458C 

- Phòng Đọc: DV 55363 

- Phòng Mượn: MV 20518-20519 
 

246/. ĐOÀN HỮU NAM. Một thời như thế : Tiểu thuyết / Đoàn Hữu Nam. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2017. - 203tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M458TH 

- Phòng Đọc: DV 55359 

- Phòng Mượn: MV 20510-20511 
 

247/. LƯU LAN PHƯƠNG. Quả ngọt cuối mùa : Tập truyện ngắn / Lưu Lan Phương. 

- H. : Văn học, 2018. - 182tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / QU100NG 

- Phòng Đọc: DV 55375 

- Phòng Mượn: MV 20546-20547 
 

248/. ĐẶNG TIẾN HUY. Tia chớp xanh : Tập truyện ngắn / Đặng Tiến Huy. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 267tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T301CH 

- Phòng Mượn: MV 20472-20473 
 

249/. ĐỖ BÍCH THUÝ. Tôi đã trở về trên núi cao / Đỗ Bích Thuý. - H. : Nxb. Hội 

nhà văn, 2018. - 254tr.; 23cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T452Đ 

- Phòng Mượn: MV 20599-20600 
 

250/. ĐẶNG MINH PHƯƠNG. Cây muốn lặng, gió chẳng đừng : Tiểu luận, bút ký, 

thơ vui / Đặng Minh Phương. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 254tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92244 / C126M 

- Phòng Đọc: DV 55376 

- Phòng Mượn: MV 20548-20549 
 

251/. Tình cảm Bác Hồ với 18 vị tướng lĩnh Việt Nam / Tuyển chọn, biên soạn: Kim  
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Dung, Chí Thắng, Hải Anh. - In lần thứ 5. - H. : Dân trí, 2018. - 143tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khắc hoạ một số nét về cuộc đời và sự nghiệp của 18 vị tướng Việt Nam đã 

được Bác Hồ bồi dưỡng đào tạo, trưởng thành; đồng thời thể hiện tình cảm chân thành và 

lòng biết ơn sâu sắc của các vị tướng lĩnh Việt Nam đối với Bác. 

+ Môn loại: 895.922803 / T312C 

- Phòng Đọc: DV 55367 

- Phòng Mượn: MV 20530-20531 
 

252/. Chúng con theo lời Bác dạy / Phùng Văn Khai, Thanh Bình, Nguyễn Châu... - 

H. : Lao động, 2018. - 237tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922808 / CH513C 

- Phòng Đọc: DV 55379 

- Phòng Mượn: MV 20553-20554 
 

253/. Chung một con đường Quân Tiên Phong / Phùng Văn Khai, Bảy Hưng, Nguyễn 

Châu Mỹ.... - H. : Lao động, 2018. - 177tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922808 / CH513M 

- Phòng Đọc: DV 55364 

- Phòng Mượn: MV 20522-20523 
 

254/. DƯƠNG KỲ ANH. Mệnh trời và ý dân : Tạp văn / Dương Kỳ Anh. - H. : Văn 

học, 2017. - 139tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92283408 / M256TR 

- Phòng Đọc: DV 55372 

- Phòng Mượn: MV 20540-20541 
 

255/. NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG. Bên dòng sông Hậu : Truyện, ký / Nguyễn Thị 

Ngọc Hương. - H. : Văn học, 2018. - 175tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / B254D 

- Phòng Đọc: DV 55362 

- Phòng Mượn: MV 20516-20517 
 

256/. TRẦN MAI ANH. Hành trình yêu thương - Nhật kí Thiện Nhân / Trần Mai Anh. 

- H. : Kim Đồng, 2017. - 310tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / H107TR 

- Phòng Đọc: DV 55377 

- Phòng Mượn: MV 20550 
 

257/. SONG TỬ ĐÔNG. Mặn hơn nước mắt : Phóng sự / Song Tử Đông. - H. : Văn 

học, 2018. - 178tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / M115H 

- Phòng Đọc: DV 55374 

- Phòng Mượn: MV 20544-20545 
 

258/. LƯƠNG TOÁN. Một đời nhìn lại : Truyện ký / Lương Toán. - H. : Lao động,  
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2016. - 298tr.; 19cm 

Bút danh tác giả: Lương Mạnh Hải 

+ Môn loại: 895.9228403 / M458Đ 

- Phòng Đọc: DV 55192 

- Phòng Mượn: MV 20476-20477 
 

259/. LÊ MINH QUỐC. Ngày sống đời thơ : Tuỳ bút / Lê Minh Quốc. - H. : Văn học, 

2017. - 415tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / NG112S 

- Phòng Đọc: DV 55378 

- Phòng Mượn: MV 20551-20552 
 

260/. NGUYỄN QUANG HƯNG. Tiếng hạc trong trăng : Ký chân dung / Nguyễn 

Quang Hưng. - H. : Văn học, 2017. - 223tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết chân dung về một số nhà văn, nhà nghiên cứu văn hoá, 

nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như: Phạm Đức Dương, Bùi Trọng Hiền, Nguyễn Thuyết 

Phong.... 

+ Môn loại: 895.9228403 / T306H 

- Phòng Đọc: DV 55361 

- Phòng Mượn: MV 20514-20515 
 

261/. PHÙNG NGUYÊN. Về miền Tây theo dấu người tình : Phóng sự / Phùng 

Nguyên. - H. : Văn học, 2018. - 210tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / V250M 

- Phòng Đọc: DV 55370 

- Phòng Mượn: MV 20536-20537 
 

262/. NGUYỄN VĂN HỌC. Ánh hào quang đã tắt : Tản mạn, ghi chép / Nguyễn Văn 

Học. - H. : Văn học, 2017. - 226tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / A107H 

- Phòng Đọc: DV 55360 

- Phòng Mượn: MV 20512-20513 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 
263/. LƯƠNG NINH. Đông Nam Á: Lịch sử từ nguyên thuỷ đến ngày nay / Lương 

Ninh chủ biên, Đỗ Thanh Bình, Trần Thị Vinh. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. 

- H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 1072tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin, tư liệu về lịch sử khu vực Đông Nam Á từ tiền 

sử đến nay, nội dung gồm 3 phần chính: Từ tiền sử đến trước chủ nghĩa thực dân, từ thế kỷ 

XVI đến năm 1945, từ năm 1945 đến nay. 

+ Môn loại: 959 / Đ455N 

- Phòng Đọc: DL 17278 

- Phòng Mượn: MG 9381 
 

264/. VĂN ĐỨC THANH. Tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ nước 

của dân tộc Việt Nam / Văn Đức Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng đồng chủ biên; Nguyễn  
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Đức Độ, Lê Văn Dũng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 223tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành, phát triển tư tưởng chiến tranh nhân dân trong 

sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp 

giữ nước của dân tộc Việt Nam trước năm 1930, từ năm 1930 đến nay. Định hướng kế 

thừa, phát triển tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự ngiệp bảo vệ tổ quốc hiện nay. 

+ Môn loại: 959.7 / T550T 

- Phòng Đọc: DV 55307 

- Phòng Mượn: MG 9337-9338 

 

265/. Phùng Tá Chu - Thân thế, cuộc đời và sự nghiệp / Phùng Văn Khai, Phùng Thảo, 

Hoàng Quốc Hải.... - H. : Lao động, 2017. - 307tr. : 28tr. ảnh màu; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam... 

Tóm tắt: Gồm các bài viết tham luận của các nhà nghiên cứu lịch sử, những người 

trong dòng họ Phùng về cuộc đời cũng như tầm ảnh hưởng lớn trong mọi thời đại trên lĩnh 

vực khoa học, quân sự, kiến trúc của danh nhân lịch sử chính trị - Thái phó Phùng Tá Chu. 

+ Môn loại: 959.7024092 / PH513T 

- Phòng Đọc: DL 17282 

- Phòng Mượn: MG 9382 
 

266/. Chuyện kể Bác Hồ những năm tháng hoạt động của Bác Hồ ở nước ngoài (1911-

1941) / Vũ Kỳ, Mai Văn Bộ, Mai Thanh Hải; Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân 

Trí, 2018. - Tr.219; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh) 

Tóm tắt: Kể về khoảng thới gian Bác Hồ sinh sống và làm việc ở nước ngoài từ năm 

1911 dến năm 1941; những câu chuyện về lòng yêu nước, tinh thần lao động và ham học 

hỏi phổ biến đến bạn đọc góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.. 

+ Môn loại: 959.703092 / CH527K 

- Phòng Đọc: DV 55173 

- Phòng Mượn: MG 9329-9330 
 

267/. Ngày Bác trở về (1941-1969) / Thanh Đạm, Vũ Anh, Nguyễn Thiên Việt; Phan 

Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân Trí, 2018. - Tr.219; 19cm. - (Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Những câu chuyện kể về khoảng thời gian Bác Hồ trở về Việt Nam lãnh 

đạo đấu tranh từ năm 1941 đến lúc Bác mất; những câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc, để 

cho chúng ta mỗi khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra những bài học bổ ích cho việc rèn luyện 

đạo đức của chính bản thân mình. 

+ Môn loại: 959.704092 / NG112B 

- Phòng Đọc: DV 55191 

- Phòng Mượn: MG 9333-9334 
 

268/. Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (1924 - 1927) / Song Thành chủ biên, Lê Văn 

Tích, Phạm Hồng Chương.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 238tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu những hoạt động phong phú và cống hiến nhiều mặt của chủ tịch 

Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và Trung Quốc những năm 1924-1927. 

+ Môn loại: 959.704092 / NG527A 

- Phòng Mượn: MG 9341-9342 
 

269/. NGUYỄN VĂN KHOAN. Những chặng đường lịch sử Nguyễn Tất Thành - 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Khoan. - H. : Hồng Đức, 2018. - 215tr.; 

19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Quyển sách thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân 

đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; mong muốn phổ biến rộng rãi đến công chúng những tấm 

gương về Bác, con người Bác, về chân dung Bác , góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.. 

+ Môn loại: 959.704092 / NH556CH 

- Phòng Đọc: DV 55190 

- Phòng Mượn: MG 9331-9332 
 

270/. Miền Trung toàn thắng : Ký - Ghi chép / Hoàng Văn Thái, Chu Huy Mân, 

Nguyễn Hữu An... ; Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Đăng Vinh, Nguyễn Phương Túy. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 286tr.; 19cm 

Tóm tắt: Hồi ức của các tác giả về những trận đánh lịch sử, những gian nan và chiến 

thắng vang dội trên chiến trường Huế - Đà Nẵng trong kháng chiến chống Mỹ. 

+ Môn loại: 959.7043 / M305TR 

- Phòng Đọc: DV 55306 

- Phòng Mượn: MG 9335-9336 
 

271/. Dấu ấn của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải với đổi mới và hội nhập kinh tế 

tại Việt Nam / Vũ Đình Quyền tuyển chọn. - H. : Thế giới, 2018. - 399tr. : Ảnh; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp của nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn 

Khải. Những đóng góp của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải với sự nghiệp đổi mới, hội 

nhập và phát triển kinh tế của Việt Nam. Một số bài phát biểu, kết luận, chỉ thị của nguyên 

Thủ tướng Phan Văn Khải. 

+ Môn loại: 959.70442092 / D125A 

- Phòng Mượn: MG 9391 
 


